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序 

 

本目録はヴェトナム・タインホア（清化）省科学図書館所属の歴代専門研究員が収集し、現在「地誌室」

に保管されている漢喃資料及び漢喃資料収集に関わる業績文書の目録である。八尾隆生を研究代表者とす

る科研グループは、平成 24（2016）年よりタインホア省内各県にて黎朝開国功臣に関連する資史料を調査

収集する傍ら、ヴェトナムの省レヴェルでは最も漢喃資料に関心を寄せているタインホア省科学図書館所

蔵文書の目録作成と電子化作業を行った。ただ、科研調査期間と同図書館の改築期間がぴったり重なって

しまったため、作業は一部省略せざるをえず、本目録はあくまで稿本と理解されたい。同図書館からも本

目録寄贈時に「正本はぜひうちが作らせてもらう」とのお言葉をいただいている。いずれ本目録の完成版

は同図書館のサイトにあげられるであろう。 

扱った文書は表紙に便宜的に A とか P とか記号が振られたファイルに収納されていた。我々は各文書

に振られた番号にさらに隊独自の番号を仮に振り、各文書をスキャナー及びデジタルカメラで電子化し、



 

ii 

原文書は一部ずつクリアファイルに収納し、それをさらにボックスファイルに整理していった。それらは

現在新装なった「地誌室」に収蔵され、電子化資料も同室及び館長室のパソコンに収蔵されている。我々

も各自が同じデータをもっているが、まだ同図書館からの公開許可を得ていないことから、文書閲覧に関

しては同図書館に照会されたい。 
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ký hiệu

Đoàn NB

ký hiệu

TV
số file tên văn tự (đặt tên tạm) ghi chú tiếng

6001 A.001 8 Bia thờ Trịnh Khả dựng năm 1448 V

6002 A.002 1 Giới thiệu: Sách Vĩnh Lộc huyện chí Bản gốc tại Viện Viễn Đông Bác cổ V

6003 A.003 5
Phiên âm nguyên văn: Bia Tả phó đô,

Nguyễn công Thần đạo bi
dịch giả: Bùi Xuân Vỹ V

6004 A.004 2 Bia Bồng kiều kỷ niệm V

6005 A.005 3 Một số nét về cụ ngự y Trịnh Tú Kính sinh ngày 21/04/1894 V

6006 A.006 12 Tụng Đàm gia công đức thịnh dựng năm 1665, có 2 bản V

6007 A.007 4 Phiên âm: Đô đốc Đinh công mộ bi Lương Thế Vinh soạn V

6008 A.008 2
Phiên âm nguyên văn: Cao Bằng niết

sứ Hoàng công tiết nghĩa bi
bia thời Pháp xâm lược V

6009 9a 2
Đại Nam quốc Thái úy từ đường bi

minh
bia Trịnh Khả V

6010 11a 1 Tống Duy Tân, ẩn hang Nhân kỷ Vũ Ngọc Khánh cúng cấp V

6011 12a 1 Bài thơ viếng Nguyễn Quang Bích V

6012 A.013 4 Bia hậu nhà thờ họ Tống
dựng ở xã Bồng Trung, Vĩnh Tân, h. V

ĩnh Lộc năm 1915
V

6013 A.018 3 Bia chùa Liên Hoa
dựng ở xã Vĩnh An, h. Vĩnh Lộc năm

1880
V

6014 A.019 2 Bia Văn chỉ huyện Quảng Địa
dựng ở xã VĩnhTiến, h. Vĩnh Lộc năm

1845
V

6015 A.020 2 Phiên âm: Cao Mật tổng từ vũ bi ký Cao Mật tổng thuộc h. Vĩnh Lộc V

6016 A.021 3 Vịnh Động Tròn ở xã Vĩnh Thịnh, h. Vĩnh Lộc V

6017 A.022 1 Phiên âm: Minh viết Phạm Sư mạnh viết V

6018 A.023 1 Dịch: Lời Minh Ca Bản dịch của A.022 V

6019 A.024 10 Phiên âm: Diêp Mã nhi phú V

6020 A.025 3 Dịch: Bài phú về Con ngựa lá Bản dịch của A.024 V

6021 A.026 7 Một số bài thơ Nôm V

Tập A, Gồm 72 tư liệu
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6022 A.027 1
Anh em Nguyễn Công Duẩn tức

Nguyễn Chuẩn tướng hậu cẩn

thiếu nhiếu tờ, Bùi Xuân Vỹ sưu tầm và

dịch
V

6061 A.028 4 Bia Bồng kiều kỷ niệm V

6062 A.029 3
Phiên âm nguyên văn: Cao Bằng niết

sứ Hoàng công tiết nghĩa bi
Bùi Xuân Vỹ sưu tầm và dịch V

6023 A.031 4 Văn tự Đê đốc Nam Định Lê Văn Điểu thiếu trang 1-2 V

6024 A.032 2

Tờ dụ của vua Hàm Nghi cho Tống

Duy Tân và Nguyễn Đức Ngữ năm

1891

sưu tầm ở Bồng Trung Vinh Tân, h. Vĩ

nh Lộc
V

6025 A.034 4
Phiên âm nguyên văn: Bia Tả phó đô,

Nguyễn Tướng công Thần đạo bi
đỗ tiến sĩ năm 1843 V

6026 A.035 2 Sưu tầm Văn bia ở h. Vĩnh Lộc Bùi Xuân Vỹ sưu tầm V

6027
A.036-

037
9

Bia Thần đạo Tĩnh Quốc Công nước Đ

ại Việt

A.036 là bản phiên âm, A.037 là bản

dịch
V

6028 A.038 6
Bổ sung những hoạt động Trung Ương

trong cuốn Lịch sử Đảng bộ Vĩnh Lộc
bản thảo V

6029 A.039 1
Hai đạo sắc phong ông tổ họ của Tống

Duy Tân
năm 1595 và 1629 V

6030 A.039bis 6
Thừa Thiên hưng vận, Hoàng đế chế

viết...
Bùi Xuân Vỹ sưu tầm và dịch V

6031 A.040 5
Trích bài thơ dài viết về Trịnh khả của

Lê Thánh Tông
Bùi Xuân Vỹ sưu tầm và dịch V

6032 A.041 3 Những câu đối của Tống Duy Tân Bùi Xuân Vỹ dịch V

6033 A.042 1
Hai đạo sắc phong ông tổ họ của Tống

Duy Tân
cùng bản với A.039 V

6034 A.043 4
Thừa Thiên hưng vận, Hoàng đế chế

viết...
cùng bản với 6030 V

6035 A.044 14 Đong Thinh sư qua Đong co Sơn Tac những bài thơ V

6036 A.045 4 Bia lời tựa bài thơ thăm động Tiên Sơn
dựng ở xã Vĩnh An, h. Vĩnh Lộc năm

1865
V

6037 A.046 15
Anh em Nguyễn Công Duẩn tức

Nguyễn Chuẩn tướng hậu cẩn
cùng bản với A.027, đủ bộ V
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6038 A.047 2
Trích bài thơ dài viết về Trịnh khả của

Lê Thánh Tông
cùng bản với A.040 V

6063 A.048 1 Họa thơ về miếu Trịnh Khả Thần Nhân Trung soạn V

6064 A.049 3
Dư thảo đề cương sách địa chí Vĩnh

Lộc
Bản thảo V

6039 A.050 5 Thơ vịnh động hang Tròn quyển vở V

6040 A.051 3 Bia lời tựa bài thơ thăm động Kim Sơn ở xã Vĩnh An, h. Vĩnh Lộc V

6043 A.052 9 Bia nàng Bình Khương V

6044 A.053 3 Các bài thơ ghi thành nhà Hồ, Vĩnh Nguyễn Ngọc Giao sưu tầm V

6045 A.054 4 Vịnh Hồ thành Bùi Xuân Vỹ dịch V

6046 A.055 2
Vĩnh Lộc huyên Giang Đông xã kỷ

niệm bi
dựng năm 1909 V

6047 A.056 2 Bia kỷ niệm (Công ơn bà Triệu) V

6048 A.057 7
Phiên âm nguyên văn: Cao Bằng niết

sứ Hoàng công tiết nghĩa bi
cùng bản với A.029 V

6049 A.060 7 Phú thơ Vĩnh Lộc Bùi Xuân Vỹ dịch, bản thảo V

6050 A.061 4
bài thơ để ở mặt sau bia Lê Thánh Tô

ng
V

6051 A.062 12
Bản sưu tầm phú, văn tế, ỷ niệm ca,

diễn ca bằng chữ Hán, Nôm
xã Vĩnh Thịnh, h. Vinh Lộc V

6052 A.063 2 Bia đền thờ y học dân tộc Thanh Hóa
ở TX Thanh Hóa năm 1876, ký hiệu

17520. Bùi Xuân Vỹ dịch
V

6053 A.064 3 Đề động Hồ Công bia Lê Thánh Tông V

6065 A.065 4 Thơ khắc trên động Hồ Công
ở Thiên Vực, xã Vĩnh Ninh, h. Vĩnh

Lộc
V

6054 A.066 7 Tờ sức của Tống Duy Tân Bùi Xuân Vỹ sưu tầm và dịch V

6055 A.067 2 Bằng cấp Lê Văn Điếm Bùi Xuân Vỹ sưu tầm và dịch V

6056 A.068 7
Tập thơ của Trương Đăng Đản, Trương

Đăng Quế v.v..
V
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6057 A.069 1

Phiên âm nguyên văn: Đại Việt Trung

Hưng Thánh Tôn Thuần hoàng đé

Chiếu lăng bi minh tịnh tự

V

6058 A.070 1
1 đạo sắc cho Phạm Viết Nguyên Tướng c

ông Tôn thần
V

6059 A.071 8 1 đạo sắc năm 1858 Bùi Xuân Vỹ sưu tầm và dịch V

6060 A.072 6 Tụng Đàm gia công đức thịnh cùng bản với A.006 V
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ký hiệu

Đoàn

NB

ký hiệu

TV
số trang tên văn tự (đặt tên tạm) ghi chú

0001 Đ.08 4 cac loi the

0002 Đ.07 9
Thien an loi noi va binh ve bai: Lam Son,

Luong thuy phu

0003 Đ.12 3 Le Loi viet tua sach Lam Son Thuc luc

0004 Đ.02 16 Nguyen Tien Tich

0005 Đ.03 3 Nguyen Trai: Ha Quy Lam Son 2 bai

0006 Đ.01 8 Vo Uy, Danh tuong Lam Son

0007 Đ.39 4 Quang Thuc Hoang thai hau ta an su tich

0008 Đ.35 6 Phien am Han Nom: Lam Son phu

0009 Đ.33 23
Van xuoi ve Le Loi va Khoi nghia Lam Son

nhu nhu Gia pha

0010 Đ.13 20 Bai phu Lam Son Luong thuy

0011
ĐC

0/L250
9

Le Ky niem lan thu 600 nam sinh Nguyen

Trai

0012 Đ.37 3 Ban do trich Kim giam Tuc bien ho Trinh Bui XuanVy suu tam

0013
khong co

ki hieu
3 Hoi nghi khoa hoc ve Nguyen Trai

0014 Đ.09 9 Thu tu di lai

0015 Đ.24 4 Nien bieu Le Loi, khoi nghia Lam Son

0016 Đ.18 7 Trich bai phu Luong Giang nhu ban Đ.14

0016bis Đ.14 6 Trich bai phu Luong Giang nhu ban Đ.18, thieu trang 7,   khong chup.

0017 Đ.22 1
Phan tho ca ve Le Loi va khoi nghia Lam

Son

0018 Đ.25 7 Dich ve Tho xuong hoa ve Lam Son

0019 Đ.19 3 Phien am Han Viet thieu trang 1-6, trich trong Vinh Viet Sư

0020 Đ.26 2 Phien am nguyen van co 2 bo

Lam Sơn - Lê Lợi, tập Đ
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0021
khong co

ki hieu
1

Phien am: Phung hoa Ngu che truy hoai

Thanh To huan nghiep
Bui XuanVy hieu dinh

0022 Đ.30 9
Nguyen Trai voi tac gia Lam Son Luong

thuy phu
tac gia: Bui XuanVy

0023 Đ.29 3
Ba to co Hien ti ho Nguyen, ten chu Dien

Ton Than Chu

0025 Đ.28 22 Van xuoi: Thu to oan

0026 Đ.32 10
Bai trich tu môt so sach va ky yeu ve Lam

Kinh, Le Du Tong v.v..

0027 Đ.11 2 Phien am: Van khai trung hung dai vi

0028 Đ.10 3 truyen Do Phu va Luong Nhu Hot thieu trang 1

0029 Đ.51 27 Le Hoan, gioi ngoai giao trong tui Le Hoan

0030 Đ.50 15 Dep Thu Trong trong tui Le Hoan

0031 Đ.47 7
Hong thanh Trung vu Ta tri Dai vuong va

Lenh chi cho Le Hoan
trong tui Le Hoan, Bui XuanVy dich

0032 Đ.48 5 Phien am: Lenh chi trong tui Le Hoan

0033 Đ.52 10
Nguyen Trai, thich thu que huong nong

nghiep
trong tui Le Hoan

0034 Đ.34 27
Phan III Tho ca ve Le Loi va Khoi nghia

Lam Son

0035 Đ.27 1 Nhung Nang ao trang TG: Bui Nam Thanh, 1983

0036 Đ.16 3 Lam Son Giai khi phu

0037 Đ.15 18 Dich nghia: Hoa bai tho vua Lam thieu trang 1-37

0038 Đ.17 9 trich tu TCNCLS  99, 1967 thieu trang 1-4

0039 Đ.20 6 Phien am nguyen van gom cac loai van tu
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0040 Đ.21 2 Phung hoa ngu che truy hoai Thanh To

0041 Đ.23 20 Peytavin, Ki su truong so thuy loi

0042 Đ.31 10 Lam Son tu nghia
trich tu man 4 kich tho Ng Xuan Tram, co 1

trang van tu khac

0043 Đ.41 4 Tieu su lich su Le Hoan trong tui Le Hoan

0044 Đ.43 3 Le Hoan len duong nhap ngu, lap cong trong tui Le Hoan

0045 Đ.44 9
Le Hoan, Bao ton, phat trien nen van hoa

dan toc co truyen
trong tui Le Hoan, thieu trang 6

0046 Đ.42 31 Le Hoan duong oai binh Chiem trong tui Le Hoan

0047 Đ.45 12
Trich tu Thien Nam Ngu luc  tap. 2, trang 36,

55
trong tui Le Hoan

0048 Đ.46 28
Theo quyen Thien Nam Van luc Liet truyen

(A.1442 cua TVKH), ve Le Dai Hanh
trong tui Le Hoan

0049 Đ.49 3 Le Dai Hanh trong tui Le Hoan

0050
khong co

ki hieu
1 Phan II Suu tam, dich ve Le Hoan trong tui Le Hoan , danh muc

---
khong co

ki hieu
3 Sao mao than mien Thuan Hoa thieu trang 1-4
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Tập DC

ký hiệu của đ

oàn NB
Tên bia và văn tự bằng tiếng Việt Tên bia và văn tự bằng chữ Hán làng thôn xã tổng huyện, phủ ghi chú

70 DC.001-01 Sự tích tôn thần (Ngô Hiến) 事跡尊神（呉憲） ? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

DC.001-02 Mỹ tự tôn thần 美字尊神 Bồng Thôn Biện Hạ Vĩnh Lộc
sao chép bằng

bút máy

74 DC.002-01 Bia Văn chỉ 文址碑 Trung Hậu Hoằng Trung Hoằng Hóa
sao chép bằng

bút máy

DC.002-02
Sắc phong cho Khâm thiên minh đ

ạo khai cơ thần...
勅封　欽天明道開基神...宛 Tây Hà Dương Trung Hoằng Hóa

sao chép bằng

bút máy

DC.002-03
Sắc phong cho Hùng lược Việt

vương hoàng đế
勅封・・雄畧越王皇帝宛 ? ? ? ?

sao chép bằng

bút máy

73 DC.003-01
Thừa Thiên hưng hoàng đế chế

viết...
承天興運皇帝制曰... làng Chổ Xuân Phong Thiệu Thuận

sao chép bằng

bút máy

DC.003-02 Chí thành thông hoàng thi 至誠通皇詩 làng Chổ Xuân Phong
sao chép bằng

bút máy

DC.003-03 Phong tự nam lai điện các lương... 風自南来殿閣涼... làng Chổ Thiệu Tâm
sao chép bằng

bút máy

DC.003-04

Điếu văn Phạm Bành, Trương Xá,

Trịnh  Trưng Sỹ, Sơn thôn làn cho

thầy học

范彭・張舎・鄭徴士・山村作
弔文

? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

DC.004 Quang hìn Văn 光賢文 Quang Biểu Sóc Sơn Quảng Hóa
sao chép bằng

bút máy

71 DC.005-01
Bài Phú của ông Thái Hòa，Dĩ dân

thôn hảo cảnh vứ vấn vi vấn
賦　以民村好景四韻爲韻 ? ? ? ?

sao chép bằng

bút máy

DC.005-02
Tế thánh văn cho đức Thánh

Khổng v.v..
祭聖文 Đường Thôn Thiệu Gian Thiệu Hóa

sao chép bằng

bút máy

DC.006
Sắc Phong cho Bình Ngô khai

quốccông thần Đỗ Đại
勅封　平呉開國功臣杜大宛

Thụy Nguyên

(nay Thiệu Hó

a)

sao chép bằng

bút máy

12 DC.007-01 Quốc sử ký Việt Nam Trần thị... 國史記越南陳氏... ? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

10 DC.007-02
Sắc phong cho Hiệu Thường Tín

Phủ
勅封　鄭維道宛 ? ? ? ?

sao chép bằng

bút lỏng

1



9 DC.007-03
Sắc phong cho (Trịnh) Huy Trung

và Trịnh Bá Huy
勅封　（鄭）輝忠・鄭伯輝宛 Bồng thôn Biện Hạ ? Vĩnh Phúc

sao chép bằng

bút lỏng

8 DC.007-04 Văn tế Trịnh Khả kỵ nhật 文祭鄭可忌曰 Kim Bôi

Vĩnh Ninh

(nay Vĩnh

Lộc)

sao chép bằng

bút máy

7 DC.007-05 Văn tế Trịnh Quyện kỵ nhật 文祭鄭倦忌曰 Kim Bôi

Vĩnh Ninh

(nay Vĩnh

Lộc)

sao chép bằng

bút máy

DC.007-06 Quý bảo hộ chi một thương gia... 貴保護之没傷家... ? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

DC.007-07 Vĩnh Đông học xá bi ký 永東學舎碑記 ? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

DC.008-01
Lăng không thạch thất trạm hư

minh...
凌空石室湛虛明... ? ? ? ?

sao chép bằng

bút máy

DC.008-02 Sắc phong cho Vũ Sư Thước 勅封　武師鑠宛
Du Trường

Thượng
Du Trường Hậu Lộc

sao chép bằng

bút máy

DC.009
Sắc Phong cho Thanh Hóa tỉnh lĩ

nh binh quan Bùi
勅封　清化省副領兵官裴 Ngọc Tĩnh Thịnh Phú

sao chép bằng

bút máy

67 DC.010

Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ

Quảng Yên tỏng Lam Sơn xã Lê

Thánh Tông lăng nội nhất bi

清化省寿春府廣安總藍山社黎
太宗陵内一碑

? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

78 DC.011-01
Sắc Phong cho Long vương châu tĩ

nh Cao sơn trấn quốc... Đại vương

勅封　龍王洲靖高山鎮國・・
大王宛

? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

DC.011-02

Sắc Phong cho Thanh Hóa

tỉnhQuảng Hóa phr Mỹ Xuyên xã...

Tôn thần

勅封　清化省廣化府美川
社・・尊神宛

? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

DC.011-03
Sắc Phong cho Vũ cử Vũ Duy

Sưởng
勅封　武擧武惟昶宛 ? ? ? ?

sao chép bằng

bút máy

DC.011-04
Sắc Phong cho Hậu quân Tiền

thắng kỳ thập đội...  Vũ Duy Sưởng

勅封　後軍前勝奇拾隊・・武
惟昶宛

? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy

75 DC.012-01
Bia cúng ruộng ?　(chỉ còn một

phần)
供田碑文？（一部） Thôn Mật

Thụy Nguyên

(nay Thiệu Hó

a)

sao chép bằng

bút máy
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DC.012-02 Văn chỉ bi ký 文址碑記 Đa Lộc Đông Hồ

Thụy Nguyên

(nay Thiệu Hó

a)

sao chép bằng

bút máy

DC.012-03 Đỗ đường bi ký 杜堂碑記 Bồng Trung

Vĩnh Ninh

(nay Vịnh

Lộc)

sao chép bằng

bút máy

49 DC.013-01
Thừa thiên Hưng vân hoàng đé chế

cho sỹ quân, Minh Mạng 15/07/08

制　承天興運皇帝制
明命拾五年柒月初捌日

Trí Cẩn Thiệu Hóa
sao chép bằng

bút máy

2 DC.013-02
Thừa thiên Hưng vân hoàng đé chế

cho sỹ quân, Minh Mạng 19/08/04

制　承天興運皇帝制
明命拾玖年捌月初肆日

Trí Cẩn Thiệu Hóa
sao chép bằng

bút máy

3 DC.013-03
Thừa thiên Hưng vân hoàng đé chế

cho sỹ quân, Minh Mạng 19/08/04

制　承天興運皇帝制
明命拾玖年捌月初肆日

Trí Cẩn Thiệu Hóa
sao chép bằng

bút máy

DC.013-04
2 Sắc phong cho Thụy Nguyên

huyện Vãn Hà xã Trần Mị

勅封２道　瑞原縣挽河社陳媚
宛 Trí Cẩn Thiệu Hóa

sao chép bằng

bút máy

DC.013-05

Sắc phong cho Thiệu Hóa phủ Vãn

Hà xã Trí Cẩn thôn... Nguyễn Cư c

ông tôn thần

勅封　紹化府挽河社致謹
村・・阮巨公尊神宛

Trí Cẩn Thiệu Hóa
sao chép bằng

bút máy

DC.013-06
2 Sắc phong Thụy Nguyên huyện

Kiến Trung xã Phạm Như Cư

勅封　瑞原縣建中社范如琚宛
Trí Cẩn Thiệu Hóa

sao chép bằng

bút máy

DC.013-07
Sắc phong Thanh Hóa tỉnh Trang v

ũ vệ tứ đội thư lai Lê Văn Ất

勅封　清化省荘武衛肆隊書吏
黎文乙宛

Trí Cẩn
sao chép bằng

bút máy

DC.013-08

Bằng cấp của Hộ lý Thanh Hóa

tổng đốc Tôn Thất cho Lê Văn Ất

v.v..

憑給　護理清化總督尊室給黎
文乙等 Ngọc Tĩnh Thiệu Phúc

sao chép bằng

bút máy

DC.013-09
Trình Xuyên tổng Thượng Lĩnh xã

kì tình văn
程川總上靈社祈晴文 Ngọc Tĩnh Thiệu Phúc

sao chép bằng

bút máy

DC.014 Sắc phong cho Lê Viện 勅封　黎院宛 ? ? ? ?
sao chép bằng

bút máy
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ký hiệu của

đoàn Nhật

ký hiệu của

TV
tên sách bằng tiếng Việt tên sách bằng chữ Hán ghi chú xử lý

HN.001 6/98 Hoàng tộc Gia phả 黄族家譜 chụp

HN.002 17/109 Hồ công động đề thi 壺公洞題詩 chụp

HN.003 5/97 Thần Phụ Sự tích cổ truyền 神符事跡古傳 chụp

HN.004 107-108 Sự tích Bà chúa Bằng Trình 事跡婆主鵬程 chụp

HN.005 15/107
Đông Sơn thôn phụng sao... Thần Phụ Sự

tích cổ truyền
東山村奉抄　神符事跡古傳 ghi chép bằng bút máy chụp

HN.006 85
Mai tộc Thuy tổ tỉ Lê Thị hiệu Tứ Thiện

Ngọc phả
枚族始祖妣黎氏號慈善玉譜 chụp

HN.007 11/103 Lê tộc Gia phả (Lê Lễ) 黎族家譜（黎禮） bản Photocopy chụp

HN.008 51 Nguyễn Tộc Thân hệ phả ký 阮族神系譜記 chụp

HN.009 75 Bản xã nghi chú 本社儀註 không chụp

HN.010 427/113 Tôn thần sự tích 尊神事跡 chụp

HN.011 không có
Chúc thư họ Lê (xã Quảng thi, h. Thụy

Nguyễn)
嘱書（瑞原縣廣施社黎氏） chụp

HN.012 10/102 Tế văn (phủ Tĩnh Gia) 祭文（靖嘉府） không chụp

HN.013 8/100 Lê thị Gia phả 黎氏家譜 thiếu một tờ chụp

HN.014 38 Tế thần nghi lang 祭神儀蓈 không chụp

HN.015 A22/111
Đạo sắc cho Đường cảnh Thành hoàng

(thôn Lâm, xã Cổ Bí, h. Yên Định)
敕當境城隍（安定縣古碑社林村） bản Photocopy chụp

HN.016 71/99
Trương Thị Gia phả (xã Đa Lộc, h. Yên

Định)
張氏家譜（安定縣多祿社） bản Photocopy chụp

HN.017 A23/112
Đạo sắc cho Đường cảnh Thành hoàng

(thôn Nho Lâm, xã Cổ Bí, h. Yên Định)
敕當境城隍（安定縣古碑社儒林村） bản Photocopy chụp

HN.018 59 Tăng tộc chi Gia phả (xã Trương Xá h. ?) 曽族之派家譜（張舎社 県不明） chụp

HN.019 86 Phạm và Lê tộc Trùng tu tộc phả 范・黎族重修族譜 chụp

HN.020 A28/114
Tế văn (xã Cổ Đôi, tổng Văn Xá, h. Nông

Cống, phủ Tĩnh Gia)
祭文（靖嘉府農貢縣文舎總古堆社） bản Photocopy không chụp

HN.021 119
Lê Bùi tấu văn (Cảng Hưng năm 10, thá

ng 11, ngày 07)
黎裴奏文（景興10/11/07） bản Photocopy chụp

HN.022 71 Phụng đạt Đô Thiên Thành hoành... 奉達都天城隍・・・ không chụp

HN.023 12/104 Nguyễn Thị Thân hệ phả ký 阮氏神系譜記 bản Photocopy chụp

Tập DC nát,  Gồm 122 tư liệu
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HN.024 13/105 Cát Mao thôn Đồng niên Tế văn 葛髦村仝年祭文 bản Photocopy không chụp

HN.025 117
Hương ước (một phần, xã Lưu Vệ, h.

Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia)
郷約（靖喜府廣昌縣留衞社）

một phần, bản

Photocopy
không chụp

HN.026 120 Đại Việt Thông sử, truyền Đinh Liệt 大越通史　丁列傳

bản Photocopy do Yao

Takao (ĐH Hiroshima)

tặng

không chụp

HN.027 108

Việt Thường Thị Trần triều Công thần Ph

ó quốc Đại hữu Linh ứng khả phong

Thần tước Nhất vị Đại vương Nhất vị Cô

ng chúa Ngọc phả

越裳氏陳朝功臣輔國大有靈應可封神
爵一位大王一位公主玉譜（永福縣）

bản Photocopy chụp

HN.028 120 Lê Văn Linh Gia phả 黎文靈家譜 ghi chép bằng bút máy chụp

HN.029 9/101 Lê tộc Gia phả (xã Nhân Võng) 黎族家譜（仁網社） bản Photocopy chụp

HN.030 14/106 Tế Văn 祭文 bản Photocopy không chụp

HN.031 137
Thi văn Đối trướng tập (xã Đồng Tân, h.

Đồng Thịnh)
詩文對帳集（同盛縣同新社） không chụp

HN.032 không có
Sắc phong cho mẹ Phạm Thanh (Tự Đức

năm 12, tháng 08, ngày 18)
敕封（范清母宛、嗣徳12/08/18） ghi chép bằng bút máy chụp

HN.033 72.172

Việt Thường Thị Lê triều Công thần Phó

quốc Đại hữu Huân lao Khả gia Thần

tước Linh ứng Khả phong Nhị vị Đại

vương Ngọc phả

越裳氏黎朝功臣輔國大有勲勞可加神
爵靈應可封二位大王玉譜

ghi chép bằng bút máy chụp

HN.034 72.172

Tôn thần Ngọc phả, Tự Đinh Lê triều Cô

ng thần Phó quốc Đại hữu Huân lao Khả

gia Thần tước Linh ứng Khả phong Nhất

vị Đại vương Ngọc phả

尊神玉譜　自丁黎朝功臣輔國大有勲
勞可加神爵靈應可封一位大王玉譜

ghi chép bằng bút máy chụp

HN.035 664 Cúng văn Phật giáo và Đạo giáo 仏教・道教関連供文 không chụp

HN.036 3/95 Quang Thục Trinh kiêm tiết hòa 光淑貞謙節和沖聖皇太后挽詩 ghi chép bằng bút máy chụp

HN.037 85/DC-577 Hương ẩm Nghi lễ 郷飮儀禮　一部 một phần không chụp

HN.038 không có không rõ tên sách 書名不明　一部 một phần không chụp

HN.039 85/DC-418 Âu học Cố sự Tầm nguyên, q. 9 幼學故事尋源　巻之九　一部 một phần không chụp

HN.040 không có Không rõ tên sách 書名不明　藥書　一部 sách y, một phần không chụp

HN.041 85/DC-555 không rõ tên sách 書名不明　田數計算書　一部
sách toán diện tích

ruộng, một phần
không chụp

HN.042 85/DC-618 không rõ tên sách 書名不明　藥書　一部 sách y, một phần không chụp

HN.043 không có không rõ tên sách 書名不明　坑元史書
sách sử Trung Quốc,

một phần, có chữ Nôm
không chụp
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HN.044 85/DC-579
Chỉ nam Nguyên lưu chư phương Mục

lục
指南源流諸方目錄 không chụp

HN.045 không có không rõ tên sách 書名不明　一部 một phần không chụp

HN.046 128 không rõ tên văn tự 文書名不明 có chữ Nôm không chụp

HN.047 479 福●厂＋墨社神祠碑 ghi chép bằng bút máy chụp

HN.048 126
Văn tự Thanh Hóa Đốc bộ đường (Duy T

ân năm 02, tháng 02, ngày 18)
清化督部堂文書（維新02/02/18） chụp

HN.049 không có Không rõ tên bia 碑名不明碑文 ghi chép bằng bút máy chụp

HN.050 133
Văn tự Thiệu Hóa phủ Yên Định huyện Đ

a Lộc tổng Chân Ngữ xã
紹化府安定縣多祿総眞語社文書 chụp

HN.051 55-DC -663 không rõ văn tự 社名不明田土文書　一部
Văn tự về ruộng đất của

xã ?, một phần
chụp

HN.052 85/DC-658 không rõ tên sách 田數計算書　一部
sách toán diện tích

ruộng, một phần
không chụp

HN.053 110
Tăng bổ Y lâm Trạng nguyên Thọ thế

Bảo nguyên,  Mậu tập 5
増補醫林状元壽世保元戊集　巻5 không chụp

HN.054 110
Tăng bổ Y lâm Trạng nguyên Thọ thế

Bảo nguyên,  Mậu tập 9 và 10
増補醫林状元壽世保元戊集　巻9・10 không chụp

HN.055 A52/131 
Đại Nam Thi ca và Đại Nam Quốc sử

Diễn ca
大南詩歌・大南國史演歌　一部 một phần không chụp

HN.056 không có Không rõ tên sách 書名不明　中國史書　一部
sách sử Trung Quốc,

một phần
không chụp

HN.057 138 Không rõ tên sách 書名不明 có chữ Nôm không chụp

HN.058 DC-313 Không rõ tên sách 書名不明　藥書（廣化府永祿縣）
sách y (h. Vĩnh Lộc, phủ

Quảng Hóa)
không chụp

HN.059 122 Tôn thần Sự tích v.v.. 尊神事跡他 chụp

HN.060 không có Không rõ tên sách 雑記帳 sách tạp ký không chụp

HN.061 85/DC-669 Không rõ tên sách 書名不明　佛書　一部 sách Phật, có chữ Nôm không chụp

HN.062 62 Không rõ tên sách 書名不明　佛書　一部 sách Phật, có chữ Nôm không chụp

HN.063 05/DC-234

Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Quang

Chiếu tổng Phù Lưu xã Viện Giang thôn

Công tư Điền thổ Địa bộ (Minh Mạng nă

m 15, tháng 06, ngày 25)

紹化府東山縣光照總芙●草＋留社院
江村公私田土地簿（明命15/06/25）

chụp

HN.064 98
Lê Thị Chúc thư (h. Ngọc Sơn, phủ Tĩnh

Gia) v.v..
黎氏嘱書（靖嘉府玉山縣）他 chụp

HN.065 124
Văn tự Thiệu Hóa phủ Yên Định huyện B

ái Châu tổng Bái Châu xã
紹化府安定縣沛洲総沛洲社文書 chụp

HN.066 không có Không rõ tên sách 書名不明 có chữ Nôm không chụp
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HN.067 không có Không rõ tên sách 書名不明 có chữ Nôm không chụp

HN.068 không có Không rõ tên sách 書名不明 có chữ Nôm không chụp

HN.069 không có Không rõ tên sách 書名不明　詩文集
sách thơ văn, có chữ Nô

m
không chụp

HN.070 68 Phó ý Lễ tang 副意禮葬 không chụp

HN.071 không có Không rõ tên sách 書名不明　藥書 sách thuốc không chụp

HN.072 108 Không rõ tên sách 書名不明　醫書 sách y không chụp

HN.073 130

Việt Thường Thị Lý triều Công thần Phó

quốc Đại hữu Huân lao Khả gia  Khả

phong Linh ứng Nhất vị Đại vương Ngọc

phả

越裳氏李朝功臣輔國大有勲勞可應可
封靈應一位大王玉譜

chụp

HN.074 không có Không rõ tên sách 書名不明 không chụp

HN.075 99
Văn tự kiến tụng Thiệu Hóa phủ Thụy

Hậu huyện Phú Hà tổng An Lãng xã
紹化府瑞厚縣富河總安朗社訴訟文書 có chữ Nôm chụp

HN.076 135 Không rõ tên sách 書名不明 có chữ Nôm không chụp

HN.077 23 Công văn Bài biến 攻文排抃 không chụp

HN.078 DC127 Danh sách kính phí Hương ẩm của xã ? 郷飮費用一覧　一部 một phần không chụp

HN.079 92 Trung hiếu Thần tiên 忠孝神仙　歴史小説
tiểu thuyết lijh sở, có

chữ Nôm
không chụp

HN.080 107 Không rõ tên sách 書名不明　醫書 sách y không chụp

HN.081 85/DC-5 Y học toản yếu Linh cơ điều biện 醫學纂要靈機條辯 không chụp

HN.082 85/DC-538 Không rõ tên sách 書名不明　詩文集
sách thơ văn, có chữ Nô

m
không chụp

HN.083 147 Không rõ tên sách 書名不明　祭文類 sách văn tế, có chữ Nôm không chụp

HN.084 127
Văn tự Vĩnh Lộc huyện Biện Thượng

tổng Biện Hạ xã
永祿縣汴上總汴下社文書 chụp

HN.085 không có Không rõ tên sách 書名不明　醫書 sách y không chụp

HN.086 không có Ban suu tam cau doi chu Han,  Nom Ban suu tam cau doi chu Han,  Nom viết bằng tiếng Việt không chụp

HN.087 không có Không rõ tên sách 書名不明　冠婚葬祭実用書 sách nghi lễ không chụp

HN.088 85/DC-580 Không rõ tên sách 書名不明　藥書 sách thuốc không chụp

HN.089 85/DC-665 Không rõ tên sách 書名不明　道德関連 sách dạy Đạo đức không chụp

HN.090 không có Y học toản yếu 醫學纂要 không chụp

HN.091 không có Không rõ tên sách 書名不明　料理本 sách dạy Thức ăn không chụp
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HN.092 không có Không rõ tên sách 佛領期地分抄本

Bản sao ghi địa phần

của xã ? Thời Pháp

thuộc, viết bằng tiếng

Việt

không chụp

HN.093 85/DC-577 Thù thế Cẩm ■ 酬世錦■ không chụp

HN.094 77
Đỗ tộc Tế văn (xã Uy Hồ, tổng Chi Nê,

huyện Hậu Lộc)
杜族祭文（厚祿縣芝泥總威虎社） chụp

HN.095 không có
Tục tượng Toàn đồ Tam quốc chí Diễn

nghĩa, tựa và q. 1
續像全圖三國志演義　序・巻1 không chụp

HN.096 không có Không rõ tên sách 書名不明　藥書 sách thuốc không chụp

HN.097 85/DC-603 Không rõ tên sách 書名不明　醫書 sách thuốc không chụp

HN.098 なし Không rõ tên sách 書名不明 có chữ Nôm không chụp

HN.099 825
Vă tự bán ruộng đất (phủ Hà Trung, Khải

định năm 05, tháng 07, ngày 03)

田土斷買文書（河中府、啓定
05/07/03）

chụp

HN.100 85/DC-145
Hà tộc Gia phả (h. Vĩnh Lộc, Bảo Đại nă

m 16, tháng 10, ngày 26)
何族家譜（永祿縣、保大16/10/26） chụp

HN.101 149
Văn tự Thiệu Hóa phủ Thụy Nguyên

huyện  Mật Vật tổng Kim Hoạch xã
紹化府瑞原縣密勿總金獲社文書 chụp

HN.102 49 Chân Lữ trang Sự tích (h. Yên Định) 眞侶庄事跡（安定縣） chụp

HN.103 141
Ngọc Trinh điện Sự tích (xã Quảng Hợp,

h. Quảng Xương)

玉貞殿事跡　白衣公主関連（廣昌縣
廣合社）

sách liên quan đến Bạch

y Công chúa, có chữ Nô

m

chụp

HN.104 A39/115
Tập Lệnh chỉ Nguyên suất Tổng quốc chí

nh Đoan Nam Vương v.v..
元帥總國政端南王他令旨集 chụp

HN.105 không có
Tập đạo sác vua Lê và Lệnh chỉ chúa

Trịnh
黎帝敕・鄭王令旨集 chụp

HN.106 48
Tập đạo sắc thời Cảnh Hưng và Chiêu

Thống
景興・昭統期敕封集 chụp

HN.107 120 Vũ Thị phả 武氏譜　只表紙存在 chỉ có bìa không chụp

HN.108 DC-580 Không rõ tên sách 書名不明　只表紙存在 chỉ có bìa không chụp

HN.109 không có
Sác văn và Thần sác (xã Trung Sơn, h.

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa)
敕文及神跡（清化省錦縣中山社） bản Photocopy chụp

HN.110 85/DC-295 Hoàng Việt Luật lệ Tập biên 皇越律例集編 chụp

HN.111
Chúc thư (xã Dương Sơn, tổng Dương

Sơn, phủ Hoằng Hóa)
嘱書（弘化府楊山總楊山社） chụp
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HN.112

Tôn thần Ngọc phả, Tự Đinh Lê triều Cô

ng thần Phó quốc Đại hữu Huân lao Khả

gia Thần tước Linh ứng Khả phong Nhất

vị Đại vương Ngọc phả

尊神玉譜　自丁黎氏黎朝功臣輔國大
有勲勞可加神爵靈應可封一位大王玉
譜

ghi chép bằng bút máy,

bản Photocopy
chụp

HN.113
Đạo sác cho Đội trưởng Vũ Duy Tương v

à Cao Sơn Đại Vương (phủ Quảng Hóa)

隊長武惟相及高山大王宛敕封（廣化
府）

ghi chép bằng bút máy chụp

HN.114

Đạo sác cho Lê triều Thượng tướng quân

Chu phủ quân (xã Trình Bồ, phủ Kiến

Xương, tỉnh Thái Bình)

敕封（黎朝上將軍朱府君宛、太平省
建昌府程浦社）

ghi chép bằng bút máy chụp

HN.115

Bi ký  (thời Duy Tân, hai xã Trịnh vạn và

Luân ■, châu Thường Xuân, phủ Thọ

Xuân

碑記（維新年間、壽春府常春州鄭
萬・論■二社）

ghi chép bằng bút máy,

bản Photocopy
chụp

HN.116 Thiên đô chiếu v.v.. 遷都詔他 In Roneo không chụp

HN.117 Mạnh Tử 孟子 In Roneo, một phần không chụp

HN.118

Lê gia Đệ nhị  chi Chính ký Thực lục (thô

n Ngưu Phương Nữu, tổng Thái Lai, phủ

Quảng Xương)

黎家第二支正記寔録（廣昌府泰來總
牛芳杻村）

bản Photocopy chụp

HN.119 Không rõ tên văn tự 文書名不明
ghi chép bằng bút máy,

bản Photocopy
không chụp

HN.120 Nhất vị Sơn tiên Đại vương Tôn thần.... 一位山仙大王尊神・・・ bản Photocopy chụp

HN.121 Bùi Tộc Gia phả (không rõ nơi) 裴族家譜（場所不明） bản Photocopy

HN.122 DC-146 Nguyễn Thị Gia phả (không rõ nơi) 阮氏家譜（場所不明）
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ký hiệu Đ

oàn NB

ký hiệu

TV

tên bia và văn tự bằng

tiếng Việt

tên bia và văn tự bằng chữ

Hán
làng, thôn xã tổng huyện, phủ ghi chú

L.001
Nguyễn gia Thế hệ (Gia

phả Nguyễn Chích)
阮家世系（阮隻家譜） Vạn lộc Đông Ninh Đông Sơn

sao chép bằng bút

máy

L.002‐01 2546 TRần gia Hưởng từ chi bi 陳家饗祀之碑 Phúc Tiên Trì Trọng Dương Thủy Mỹ Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.002‐02 2542 Thiên Phúc tự bi ký 千福寺碑記 Đức Giao Trì Trọng Dương Thủy Mỹ Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.002‐03 17880 Cao Nhuệ Thượng xã... 杲鋭上社... Cẩm Long Thượng Cốc Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.002‐04
Phụng sự bi ký (1209-

1210)
奉事碑記 Quả Thượng Thượng Cốc

Lôi Dương, Thọ Xuâ

n

sao chép bằng bút

máy

L.002‐05 17929 Kỷ niệm công đức bi 紀念功德碑 Phú Lâm Quảng An Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.002‐06 19066

Hoàng triều Khải Định

thất (niên) cửu nguyệt cát

nhật lập bi ký

皇朝啓定柒（年）玖月
吉日立碑記

Thôn Thượng Dưỡng Lộc Thượng Cốc Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.002‐07 18984

Thánh triều Khải Định tứ

nien tuế tại trung đông

nguyệt cát nhật Thánh

Kiều

聖朝啓定四年歳在仲冬
月吉日聖橋

Lãng Động

Trung
Kiên Thạch Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.002‐08 17892

Bảo Đại cửu niên tuế thứ

giáp tuất tứ nguyệt nhật

tạo

保大九年歳次甲戌四月
日造

Quang Ích Quảng An Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.003-01 1911

Bia Thanh hóa tỉnh Thọ

Xuân phủ Xuân Lai tổng

Hậu Hiền xã

清化省壽春府春來總厚
賢社石碑

Xuân Lai Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.003-02 1900

Bia Văn chỉ Thanh Hóa

tỉnh Thọ Xuân phủ Diên

Hào tổng Hải Trạch xã

清化省壽春府延豪總海
澤社文址石碑

Hải Trạch  Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.003-03 20955
Ngưỡng Sơn Linh Xửng

tự bi minh
仰山靈稱寺碑銘 Ngọ Xá Vĩnh Lộc

sao chép bằng bút

máy

L.003-04 19084 Thượng Cốc kiều bi ký 上谷橋碑記 Phú Thịnh Thượng Cốc Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.003-05 2568 Hoàng Môn tự bi 黄門寺碑 Hạ Vũ Bút Sơn Hoằng Hóa
sao chép bằng bút

máy
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L.003-06 2566
Trùng tu tự văn tiền hiền

từ vũ bi kí
重修斯文先賢祠宇碑記 ? ? ? ?

sao chép bằng bút

máy

L.003-07 17918
Quảng Phúc tự công đức

bi ký
廣福寺功德碑記 Quãng Thị Quảng Yên Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-01 17917
Quảng Phúc tự công đức

bi ký
廣福寺功德碑記 Quãng Thị Quảng Yên Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-02 17851 Văn chỉ bi ký 文址碑記 An Trưởng Quảng An Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.004-03 1908 Hậu thần bi ký 後身碑記
Hương Nguy

ên
Xuân Lai Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-04 1907 Hậu thần bi ký 後身碑記
Hương Nguy

ên
Xuân Lai Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-05 1205 Tế điền bi ký 祭田碑記 Quả Thượng Thượng Cốc
Lôi Dương, Thọ Xuâ

n

sao chép bằng bút

máy

L.004-06 19067

Bia đình Thanh hóa tỉnh

Thọ Xuân phủ Lôi Dương

huyện Thượn Cốc thôn

清化省壽春府雷陽縣上
谷總杲上村亭石碑

Thượn Cốc
Lôi Dương, Thọ Xuâ

n

sao chép bằng bút

máy

L.004-07 1906 Hậu thần bi ký 後身碑記
Hương Nguy

ên
Xuân Lai Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-08 17889
Xuân Phố Xã Hồi Long

Tự Bi
春浦社回龍寺碑 Xuân Phố Kiên Thạch Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-09
Hoằng Hóa huyện Khúc

Phụ xã Vũ Chỉ bi
弘化縣曲阜社武址碑 Khúc Phụ Hoằng Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.004-10
Khúc Phụ xã Văn hội trù

ng tu văn chỉ bi
曲阜社文會重修文址碑 Khúc Phụ Hoằng Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.004-11 17915 Triệu Kiến công đức bi 肇建功德碑 Quảng Thi Quảng An Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.004-12 1916
Lập Phật Tự hương hỏa

lưu truyền bi
立佛寺香火留傳碑 Mậu Bông Hải Khoát Diên Hào Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-13 寧山記 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.004-14 Lam Sơn Vĩnh Lăng bi 藍山永陵碑 tt. Lam Sơn Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.004-15 1917 Phúc Hạ tự bi 福賀寺碑 Hà Thanh Xuân Lai Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy
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L.004-16 19085 Tự sự Nguyễn gia bi ký 祀事阮家碑記
Yến Cốc Đô

ng thôn
Thượng Cốc Thọ Xuân

sao chép bằng bút

máy

L.004-17 1902 Trùng tu Cảm ân tự bi kí 重修感恩寺碑記 Ngô Xá Xuân Lai Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.005-01 2551 Từ chỉ bi ký 祀址碑記 Hà Dương Bút Sơn Hoằng Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.005-02 2552 Tư văn 斯文 Bút Sơn Hoằng Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.005-03 2553
Hoàng triều vạn vạn niên

chi lục tuế...

皇朝景興萬萬年之六
歳...

Đạt Tài Bút Sơn Hoằng Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.005-04 Ngự chế đề Bạch Sơn 御製題　白山 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.005-05 16516
Nguyễn Á Hầu Tôn Chu

sự trạng bi
阮亞侯宗周事状碑 TP. Thanh Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.005-06 19083 Trùng tu tự miếu bi 重修祀廟記 Phú Liễm Thượng Cốc Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.005-07 17829 Thạch Kiều bi ký 石橋碑記 Hùng Thôn Diên Hào Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.005-08 18971 Ất Hợi niên tạo... 乙亥年造... Phú Lộng Nguyệt Áng Kiên Thạch Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.005-09 17833

Hưng Hùng xã Hùng thôn

quan viên hương lão lý

dịch...

興奮社奮村官員郷老里
役...

Hùng thôn Hưng Hùng Thọ Xuân
sao chép bằng bút

máy

L.005-10 2564
Hưng công tín chúa đại

trung xã...
興功信主大中社... Dư Khánh Đằng Cao Bút Sơn Hoằng Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.006-01 Bia đá chùa Nam Ngạn 庚申年月日 Nam Ngạn Thọ Hạc Đông Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.006-02
Thành Thái ngũ niên quý

tị nguyệt thập ngũ nhật
成泰五年癸巳月十五日 Nam Ngạn Thọ Hạc Đông Sơn

sao chép bằng bút

máy

L.006-03
Trùng tu Tề Quang tự bi

chí
重修齊光寺碑誌 Thi Nội Đông Sơn

sao chép bằng bút

máy

L.006-04 1202 Tự sự Nguyễn gia bi ký 祀事阮家碑記 Chu Khánh Thượng Cốc Lôi Dương
sao chép bằng bút

máy

L.006-05 2567 Từ chỉ bi ký 祠址碑記 Hạ Vũ Bút Sơn Hoằng Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.006-06
Thôn Tự văn hội đẳng

ngưỡng truyền...
村斯文會等仰傳... Hạ Vũ Hoằng Đạt Bút Sơn Hoằng Hóa

sao chép bằng bút

máy
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L.007-01 9
Hà Trung phủ Hoằng Hóa

huyện Bút Sơn tổng...
河中府弘化縣筆山總... Hạ Vũ Hoằng Đạt Bút Sơn Hoằng Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.007-02 1033 Công Đức vinh thịnh 功德榮盛 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.007-03 16577

Thiệu Hóa phủ Đông Sơn

huyện Bố vệ hương

Hương Bào ngoại thôn...

紹化府東山縣布衛郷香
袍外村...

Hương Bào

ngoại thôn
Bố vệ hương Đông Sơn, Thiệu Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.007-04 17321 Nam Ngạn tự bi ký 南岸寺碑記 Nam Ngạn Thọ Hạc Đông Sơn, Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.008-01 17343 Nam Ngạn bi ký 南岸碑記 Nam Ngạn Thọ Hạc Đông Sơn, Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.008-02 Tạo bi từ vũ 造碑祠宇 Thọ Hạc Đông Sơn, Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.008-03 17329 Tục ký chư gia bi 續記諸家碑 Thọ Hạc Đông Sơn, Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.008-04 16580 Bào Ngoại đình bi 袍外亭碑 Bào Ngoại Bố vệ Bố Đúc Đông Sơn, Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.008-05
Trùng tu Thạch kiều Bi k

ý
重修石橋碑記 Nhuệ thôn An Hoạch Đông Sơn, Thiệu Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.008-06 16594 Hậu kỵ Bi ký 厚忌碑記 Bào Ngoại Bố Đúc Đông Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.008-07 2
Nhất bản xã cung phụng

…
一本社恭奉... Hạ Vũ Hoằng Đạt Hoằng Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.008-08 Hưu tiền ngưu đấu 庥前牛闘 Thọ văn Bút Sơn Hoằng Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.009-01
Trần tộc tư đường Khai

cơ bi ký
陳族祀堂開基碑記 Thôn Đông Bảo Thủy Vĩnh Lộc

sao chép bằng bút

máy

L.009-02
Trần tộc đại tông tư đ

ường bi ký
陳族大宗祀堂碑記 làng Đông Bảo Thủy Bồng Thượng Vĩnh Lộc

sao chép bằng bút

máy

L.009-03 Cam phần bi 甘焚碑 Mai Vực Vĩnh Minh Vĩnh Lộc
sao chép bằng bút

máy

L.009-04 16615 Ngọc Long kiều bi ký 玉龍橋碑記 Kiều Đai hương Bố Vệ Đông Sơn, Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.009-05 1661 Hương Quang tự bi ký 香光寺碑記 Cẩm Bào Bố Vệ Bố Đúc Đông Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.009-06
Bảng nhãn Lê tiên sanh

thần bi
榜眼黎先生神碑 ? ? ? ?

sao chép bằng bút

máy
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L.009-07
Đông Sơn huyện Trần Xá

thôn bi ký
東山縣陳舎村碑記 Trần Xá Đông Sơn

sao chép bằng bút

máy

L.009-08 Hậu thần bi ký 後神碑記 Trần Xá Đông Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.009-09 Hổ đàm bi chí 虎潭碑誌 Hổ Đàm Thiệu Lý Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.010-01
Tự Đức cửu niên lục

nguyệt cát nhật tạo
嗣德玖年陸月吉日造 Thiệu Phúc Thiệu Hóa

sao chép bằng bút

máy

L.010-02
Phan Đốc học Phúc Hưng

tự chung lâu ký tịnh minh

藩督學福興寺鐘楼記並
銘

Dương Xá Dương Xá Đông Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.010-03
Tự Đức tam thập tứ niên

ngũ nguyệt sơ tứ nhật ký

嗣德三十四年五月初四
日記

Bàng Trung Bàng Thượng Vĩnh Lộc
sao chép bằng bút

máy

L.010-04
Duẩn lũy tại Cù không

tịch tịch...
笋壘在衢空寂寂... Đông Môn Vĩnh Long Vĩnh Lộc

sao chép bằng bút

máy

L.010-05
Tây Cù thành nhất vân Hồ

thành...
西衛城一云胡城... Đông Môn Vĩnh Long Vĩnh Lộc

sao chép bằng bút

máy

L.010-06 Phạm tộc bi ký 范族碑記 Đông Bàng Bàng Thượng Vĩnh Lộc
sao chép bằng bút

máy

L.010-

06bis

Chiếu Thanh Hoa tỉnh bố

chính ty thí sai bát phẩm

thư lai Phạm Tất Hựu...

詔清華省布政司試差捌
品書吏范必祐...

Đông Bàng Bàng Thượng Vĩnh Lộc
sao chép bằng bút

máy

L.010-07 Thiết lập từ đường... 設立祠堂... ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.010-08 Phụng sự bi ký 奉事碑記 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.010-09 Hậu thạch bi 厚石碑 Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy

L.010-10 Bi ký 碑記 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.010-11 Vĩnh Phúc tự 永福寺 Phù Nguyên Thụy Nguyên
sao chép bằng bút

máy

L.010-12 Văn chỉ cổ lai hi hữu Văn chỉ cổ lai hi hữu Yên Lộ Thiệu Vũ Phù Chẩn Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

máy, tiếng Việt

L.010-13
Tam chiết lưu biên tổng

thạch dê
三折流邊總石堤 ? ? ? ?

sao chép bằng bút

máy
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L.010-14

Thanh Hóa tỉnh Nhân Lộ

xứ Nguyễn Hữu Phúc

phụng mệnh lai

清化省仁路處阮有福奉
命來

Chấp Ngữ Vĩnh Hòe Vĩnh Lộc
sao chép bằng bút

máy

L.011
Nguyễn thượng thư từ bi

ký
阮尚書祠碑記 Hoằng Hóa?

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.012-01 Hoàng Lê ngọc phả ? 皇黎玉譜？ ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.012-02 Tiến cung các miếu từ 薦供各廟祠 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.013-01

Hữu bi, Thiệu Hóa phủ V

ĩnh Phúc huyện Thiên

Vực xã Quan viên...

右碑　紹天府永福縣天
域社官員・・・

 Thiên Vực Vĩnh Phúc Thiệu Hóa
sao chép bằng bút

lỏng

L.013-02

Thành Thái thập bát niên

bính ngọ đông dương

nguyệt

成泰十八年丙午冬陽月 ?  Thiên Vực ? ?
sao chép bằng bút

lỏng

L.013-03 Vo danh (có phần thiếu) 無題（有欠失） ? ? ? ?
sao chép bằng bút

lỏng

L.014
Trùng san Du Anh tự ký

tịnh minh
重修遊英寺記并銘  Thiên Vực Thiệu Hóa

sao chép bằng bút

lỏng

L.015
Quảng Xương huyện văn

chỉ bi
廣昌縣文址碑 Quảng Xương

sao chép bằng bút

máy

L.016
Trần tiến sỹ mộ thần đạo

bi
陳進士墓神道碑 ? ? ? ?

sao chép bằng bút

máy

L.017-01 Tống tộc từ đường ký 宋族祠堂記 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.017-02
Sơn Động, Ngự chế đề

chiếu Bạch Sơn thi tịnh tự

山洞　御製題炤白山詩
并序

Tống Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.017-03 Bảo Thien Động chủ đề 寶天洞主題 Ngọc Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.017-04 Thiên Nam Động chủ đề 天南洞主題 Ngọc Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.017-05
Đỉnh tạo lục kều công đức

bi ký
鼎造六橋功德碑記 Tống Sơn

sao chép bằng bút

máy

L.017-06
Sơn Động, Ngự chế đề

chiếu Bạch Sơn thi tịnh tự

山洞　御製題炤白山詩
并序

Tống Sơn
sao chép bằng bút

máy
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L.017-07 Nam Thiên Động chủ đề 南天洞主題 Tống Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.017-08

Tống Sơn huyện kiều, Đ

ỉnh tạo lục kều công đức

bi ký

宋山縣橋　鼎造六橋碑
記

Tống Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.018 1075

Thượng Bàn Tổng tiền

trang vạn vạn thế phụng

sự bi

上伴總洞前庄萬萬世奉
事碑

Tống Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.019

Mộ chí (có phần thiếu)

Tự Đức năm 25, tháng 07,

ngày 18

墓誌（有欠失）嗣德
25/07/18

? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.020
Nhữ Đạm Trai tiên sinh

từ đương bi văn
汝淡齋先生祠堂碑文 Hoàng Cát Hoàng Hóa

sao chép bằng bút

lỏng

L.021-01

Gia phả của Lê triều Khai

quốc công thần? (có phần

thiếu) ?

黎朝開國功臣家譜？
（有欠失）

Đông Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.021-02 Gia phả ? 家譜? ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.022-01 Khỏng rõ tên vắn tự →phải đổi số L.021-03 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.022-02

Việt Thường Thị Le triều C

ông thần Phó quốc Đại hữu

Huân lao khả gia tặng

thưởng Nhất vị Đại vương

Ngọc phả

越裳氏黎朝功臣輔國大有
勲勞可加贈賞一位大王玉
譜古録

trang Phùng

Dực

h. Cổ Đằng, châu Hà

Trung

sao chép bằng bút

lỏng

L.023 Lê Văn Điếm văn tự 黎文店文書 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.024 Chư lệ cáo tế văn 諸例告祭文 ? ? ? ?
sao chép bằng bút

máy

L.025
Sắc phong cho Lê (Đỗ) Đ

ại
敕封（黎大宛） ? ? ? ?

sao chép bằng bút

máy

L.026-01 Vĩnh Phúc tự bi ký 永福寺碑記 Thụy Nguyên
sao chép bằng bút

máy

L.026-02 Đảo vũ văn 禱雨文 Thụy Nguyên
sao chép bằng bút

máy

L.026-03
Văn tự Thụy nguyên

huyện
瑞原縣文書 Thụy Nguyên

sao chép bằng bút

máy
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L.027
Đệ nhị miếu công đức

bi...
第二廟功德碑

HTX Đông

Sơn
Điểu Khai Thọ Hạc Đông Sơn

sao chép bằng bút

máy

L.028
Sắc phong cho Tống Thế

khoa
敕封（宋世科宛） Vinh Phúc

sao chép bằng bút

máy

L.029 Văn tự Nguyễn Huy Tế 阮輝濟文書 Vinh Phúc
sao chép bằng bút

máy

L.030
Nguyễn tộc gia phả tập

soạn
阮族家譜輯撰 Đông Hòa Đông Sơn

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.031 Lê gia gia phả 黎家譜記 Văn Mỹ Hải Châu Liên Trì
Ngọc Sơn, phủ Tĩnh

Gia

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.032 Lê Duy gia gia phả 黎惟家家譜 Yên Lợi Hoằng Châu Hoằng Hóa
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.033

Các bài thơ Nôm trong

gia phả tiến sĩ Lê Duy Hà

n

字喃詩集 Hoằng Châu Hoằng Hóa
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.034-01 Tập sắc phong 敕封集 Đông Pho Đông Sơn
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.034-02 Tập sắc phong 敕封集 Đông Pho Đông Sơn
sao chép bằng bút

máy

L.035
Thần tích Long tinh Chà

ng hoàng tử
龍王神跡 Vĩnh Quang Vĩnh Lộc

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.036 Lương tộc gia Phả 梁族家譜 Hoàng Lối Thanh An Tam Long Lôi Dương
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.037
Lê Quang Lộc tộc Tam

chi lịch đại phả toàn đồ
黎氏參支歴代譜全圖 Vĩnh Hùng Vĩnh Lộc

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.038 Tập sắc phong 敕封集 Cẩm Hoàng Cẩm Thủy
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng
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L.039 Tướng công bi ký 將公悲記 Thọ Dân Triệu Sơn
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.040 #05

Từ đường bi ký (họ Lê, L

ê Quang Lộc - Lê Khắc Ú

y)

（黎族）祠堂碑記 Vĩnh Hùng Vĩnh Lộc
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.041 #06

Tiên tổ văn ước (Dòng họ

Tướng quân Lê Quang

Lộc…)

（黎族）先祖文約 Vĩnh Hùng Vĩnh Lộc
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.042 #02 Lê Sỹ tộc phả ký 黎仕族譜記 Tường Phúc Thạch Ngoại Văn Trường
Tĩnh Gia (nay Nông

Cống)

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.043 #6
Sổ ruộng đất (Dòng họ Lê

Lai - Lê Lâm - Lê Niệm)

黎來・黎林・黎念田土
一覧

Trung Ý Nông Cống
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.044 #5

Sổ kê khai ruộng đất -

triều đình ban cho Lãi

Quận Công, Đỗ Tất Quí

杜族田土計開帳 Uy Hổ
Hậu Lộc, phủ Hà

Trung

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.045 #09

Việt Thường Thị Trần

triều Công thần Phó quốc

Đại hữu Linh ứng Khả

phong Thần tước Nhất vị

Đại vương Nhất vị Công

Chúa Ngọc phả cổ lục

越裳氏陳朝功臣輔國大
有靈應可封神爵一位大
王一位公主玉譜古録

Vĩnh Hưng Vĩnh Lộc

bản Photocopy, sao

chép bằng bút

lỏng. có 2 bộ

L.046 153        

Việt Thường Thị Lê triều

Linh thần Công thần Phó

quốc Thien Nam Linh

ứng Khả phong Thần tước

Nhất vị Công Chúa Ngọc

phả và Sắc phong

越裳氏黎朝靈神功臣輔
國天南靈應可封神爵一
位公主玉譜及敕封

? ? ? ?
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.047 #6
Điều ước Tế Lễ họ Đỗ (Đ

ỗ Tất Quí)
杜必亀族田約祭文 Lộc Sơn Uy Hổ Hậu Lộc

bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.048 12 Sắc cho Thần Cao Sơn 敕（高山大王宛12道） Hà Nữu Ngọ Phương Quảng Xương
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng
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L.049 #08
Lê tộc phả ký (Tướng quâ

n Lê Quang Lộc…)

黎族譜記　學人黎克慰
恭撰

Biện Thượng Vĩnh Hưng Vĩnh Lộc
bản Photocopy, sao

chép bằng bút lỏng

L.050 Bế Bút tập biên 閉筆集編
Hoằng Nghĩ

a?

sao chép bằng bút

lỏng
L.051 134 Giải nghĩa 解義 ? ? ? ? sách mộc bản

L.052-01 17525
Yết thiên Tiên tinh từ

cảm tác
謁天仙霊祠感作 ? ? ? ?

sao chép bằng bút

máy

L.052-02 17523
Đông Giáp Thiên Tiên từ

bi Kí
東甲天仙祠碑記 ? ? ? ?

sao chép bằng bút

máy
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ký hiệu Đoà

n NB
ký hiệu TV số file tên văn tự (đặt tên tạm) ghi chú tiếng

2019 M.01 4 Bia Trinh Kha (phan sau)

Trinh van Hang & Trinh Ngoc

Nhu sao chep, x. Vinh Hoa,

h.Vinh Loc

H

M.02/1 1 Bia Tran Luu GS. YAO Takao sao chep H

M.02/2 3 Bia Le Sao GS. YAO Takao sao chep H

M.02/3 14 Bia Le Sao GS. Phan Dai Doan sao chep H

2018 M.03 10 Tuong cong tho bia
Hoang Manh Ban, tao Phuc Thai

nam thu 2(1649)
H

2028 M.04 20

Gia pha ho Le Hiem, Le Hieu:

Gia pha Noi ngoai Tong do toc

phai

th. Thai Son, x. Tan Phuc, h.

Nong Cong
H

2017 M.05 5 Bia Trinh Kha (phan dau)

Trinh van Hang & Trinh Ngoc

Nhu sao chep, x. Vinh Hoa,

h.Vinh Loc

H

M.06/1 5
Dao sac cho An Luong Dai

vuong, Canh Hung nam thu 44

1. ban sao bang tay, 1 ban

photocopy
H

M.06/2 5

Dao sac cho Ta Do doc Dai tuong

quanNguyen phu quan, Khai dinh

nam thu 9

1. ban sao bang tay, 1 ban

photocopy, trang Phu Luong, tong

Lien Cu, h. Hau Loc

H

2030 M.07 4
Ho chu tich ky phu lao Toan quoc

thu, nam 1942

Do Xuan Sinh sao chep, lang Da

Loc, h. Hau Loc
H

M.08/1 3
Gian Huy hoang de Thai hau

Trinh thi Ngoc Trinh
H

M.08/2 2
Trung tu Phuong Hoang kieu thi

bi

Vu Ngoc Con sao chep, x. Van

Loc, h. Hau Loc
H

2032 M.09 4 Cao toc hau ky bi ky tao Tu Duc nam thu 22 H

Tổng tập Văn bia Tập M, Gồm 79 tài liệu <M.1-79>

2001

2029

2031
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2033 M.10 4 Ban xa lap bi
so 10332, x. Van Nhu, h. Dong

Son, phu Thieu Thien
H

2034 M.11 4 Trung tu bi ki
so 17593, x. Van Nhu, h. Dong

Son, phu Thieu Thien
H

2035 M.12 3 Nguyen Cong Trai tien sinh bi ki so 17558-17559 H

2036 M.13 4 Trung tu Thach kieu bi ki so 16719 H

2037 M.14 7
Ton than su tich, Bao Dai nam

thu nhat

su tich cua cong than Le so la Do

Thanh, Nguyen Ky, Nguyen Phai
H

2038 M.15 5 Dong Son Van chi bi chi
Tran Thanh Khoi sao chep, x.

Thieu Lung, h.Thieu Hoa
H

M.16/1 4
Ngoc Son xa Nham thon Lien hoa

tu Trung tu bi ki
2 mat H

M.16/2 1 Lien hoa tu Luc thien bi ki tao Thanh Thai nam thu 16 H

2040 M.17 5 Ban xa Tien hien so 17557 H

2041 M.18 3 Trung khoa Tien hien bi
so 17544, Noi dung giong voi ban

M.23, 26
H

2042 M.19 3 Thieu Son Van chi bi ki

so 17815, th. Thieu Son, x.

Truong Tuy, tong Quang Chieu,

h. Dong Son

H

2043 M.20 5 bia Van chi so 17724, co 2 ban ghi chep H

2044 M.21 3 Vien Giang Van hoi bi ki so 17726 H

2045 M.22 5 Co ga huu cong u nhat huong…. so 17533, co hai ban ghi chep H

2046 M.23 3
Nhat Trung khoa Le trieu can su

….

so 17554, Noi dung giong voi ban

M.18, 26
H

2047 M.24 3 Van hoi bi ki so 17338 H

2048 M.25 3 Bia Tu van hoi H

2049 M.26 3 Nhat Trung khoa
so 17554, Noi dung giong voi ban

M.18, 23
H

2050 M.27 4
Thanh Thai thap luc nien nhi

nguyet nhi thap bat nhat

so 17749, tao Thanh Thai nam thu

16
H

2039
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2051 M.28 3 Tho hac tong Van chi bi ki
so 16725, x. Tho Hac, tong Tho

Hac, h. Dong Son
H

2052 M.29 6 Quang Chieu tong Ban chi bi so 17748, co 2 ban ghi chep H

2053 M.30 4 Hop Dong xa tu chi bi ki
Nguyen Van Noan, tao Thieu Tri

nam thu 5, tieu de giong voi 2005
H

2054 M.31 5 Tan tien tu vu bin ki
Nguyen Van Dan sap chep, x.

hoang Vien, h. Hoang Hoa
H

2055 M.32 4 Van hoi trung tu van tu chu bi ky so 17591 H

2056 M.33 3 Phung su bi ki
Le Xuan Thom sao chep, x. Thieu

Hung, h. Thieu Hoa
H

2057 M.34 7 Nhat cung phung Te dien nhat 3 mat H

2063 M.35 3
Nguyen toc Tham Hoa cong tu bi

ky
so 17736 H

2058 M.36 4 Khanh gia Dam gia
so 10333, x Van Nhu, tong Tho

Hac, h. Dong Son
H

M.37/01 4
Khoa Tu tai Le cong tu Duy Dat

….
Le Xuan Sinh sao chep, so 16633 H

M.37/02 3 Truy han tram hac tac…. Le Xuan Sinh sao chep H

M.37/03 2 Nhat u chuan Co tien…. Le Xuan Sinh sao chep H

2060 M.38 3 Tho Khoi xa nhan hau phat bi ky Le Xuan Sinh sao chep H

2061 M.39 3
Cai tong Le Quang Thac tu tu

duong ki
Le Xuan Sinh sao chep H

2062 M.40 3 Tan hoi chi dong duong nguyet…. so 16259 H

2064 M.41 5 Sang kien Quang Hoa tu bi ki H

2065 M.42 3 Tran thi hau ky bi ky so 17519 H

2066 M.43 3 Nam Thanh phu phung tu H

2067 M.44 3 Phat dao tu bi do…. so 17335, tao Bao Dai nam thu 4 H

2068 M.45 4 Sung Cha dien bi ki so 16334 H

2069 M.46 3 Vu chi bi ki so 17556 H

2070 M.47 5 Trung tu bi ki tac ? so 210 H

2071 M.48 3 Thach bi ki
so 16534, th. Dong Le, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

2059
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M.49/1 3
Thieu Hoa phu Dong Son huyen

….

th. Bao Ngoai, tong Bo Duc, h.

Dong Son, tao Thanh Thai nam

thu 16

H

M.49/2 2
Thieu Hoa phu Dong Son huyen

….

so 16581, th. Bao Ngoai, tong Bo

Duc, h. Dong Son, tao Thanh

Thai nam thu 16

H

2073 M.50 3 Van hoi khoan le Dien tho ke hau H

M.51/1 3 Nhan hau bi ki

Giap Nhan Hau, th. Huong Bao

Ngoai, x. Bo Ve, tong Bo Duc, h.

Dong Son

H

M.51/2 2 Nhan hau bi ki

Giap Nhan Hau, th. Cam Bao

Ngoai, x. Bo Ve, tong Bo Duc, h.

Dong Son

H

2075 M.52 3 Hung Phuc Thien tu cong duc
th. Bao Ngoai, tong Bo Duc, h.

Dong Son
H

2076 M.53 3 Dong Son hyen Bo Duc tong….
so 14584, th. Bao Ngoai, x. Bo

Ve, tong Bo Duc, h. Dong Son
H

2077 M.54 3
Thieu Hoa phu Dong Son huyen

Bo Duc tong….

th. Cam Bao Ngoai, x. Bo Ve,

tong Bo Duc, h. Dong Son
H

2078 M.55 5 Ki ki bi ki

co 2 ban ghi chep, th. Cam Bao

Ngoai, x. Bo Ve, tong Bo Duc, h.

Dong Son

H

2078 M.55 4 Ki ki bi ki

co 2 ban ghi chep, th. Huong Bao

Ngoai, x. Bo Ve, tong Bo Duc, h.

Dong Son

H

2079 M.56 3 Hau ky bi ky
so 16574, th. Bao Ngoai, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

2080 M.57 4 Thien dap gia biet danh….
so 16611, xa Kieu Dai, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

M.58/1 1
Kinh kim tu bach tu thap huu that

nien….
Le Xuan Sinh sao chep H

M.58/2 1 Sac thuc ap di chung…. Le Xuan Sinh sao chep H

2072

2074

2081
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M.58/03 1
Bai Ky cung bai minh gac chuong

chua Phuc Hung
lang Dung Tu, h. Dong Son H

2022 M.59 4 Long Van tu bi ki
so 17611, x. Van Nhu, t. Tho

Hac, h. Dong Son
H

2082 M.60 4 Truong khe kieu bi ky khong co so H

2083 M.61 3
Duy Tan that nien tue te quy suu

….
khong co so H

M.62/01 4

Thieu Thien phu Dong Son huyen

Quang Chieu xa Vinh Quang thon

….

so 17819 H

M.62/02 3
Sung Nghiem tu Van Loi son dai

bi nham

so 17819, tao Thieu Khanh nam

thu 3, sao cua 2084
H

2085 M.63/01 3 Tien cung bi ki so 17314 H

2085 M.63/02 2 Hau Phat bi ki so 16713 H

2085 M.63/03 3 Bac Bien ap tu bi ki so 16725 H

2085 M.63/04 3 Ngu che De Long ho dong nhi thu
so 296, dong Long Quang, dinh

Cuong Chau, h. Dong Son
H

2085 M.63/05 2 Cung tien bi ki so 227, h. Dong Son H

2085 M.63/06 4 Thach bi ki so 221, bia to tung H

2085 M.63/07 2 Ban tinh nhat van Thanh mieu…. so 17279 H

2085 M.63/08 2 Van hoi bi ki
so 230, x. Dong Son, tong Tho

Hac, h. Dong Son
H

2085 M.63/09 4 Ma dong tu bi Le Xuan Sinh sao chep H

2085 M.63/10 2 De, De nhat danh thang…. so 232 H

2085 M.63/11 4 De nhi mieu Cong duc bi ki so 220 H

2085 M.63/12 2 Trung Cuu dang son dac vu so 17344 H

2085 M.63/13 2 Giap thin chi dong (Vu chi bi)
th. Kieu Dai, tong Bo Duc, h.

Dong Son
H

2085 M.63/14 2 Ki ki Phat tu bi ki
th. Mat Son, x. Bo Ve, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

2085 M.63/15 2 Kieu Dai Tan dinh bi ki
so 16609, x. Kieu Dai, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

2081

2084
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2085 M.63/16 2 Ban thon bi ki
so 16613, th. Kieu Dai, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

2085 M.63/17 2
Thieu Hoa phu Dong Son huyen

Bo Duc tong….

so 16273, th. Mat Son, x. Bo Ve,

tong Bo Duc, h. Dong Son
H

2085 M.63/18 3 Nguyen toc ki ki bi ki
so 16261,  x. Quang Xa, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

2085 M.63/19 2
Tinh Xa thon phu nhan Nguyen

Thi….

so 16612, lang Kieu Dai, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

M.63/20 2 Ki ki bi ki so 16612

2085 M.63/21 3 Cung tien Bach Hac tu bi ki H

2085 M.63/22 2 Giap thin tu tao
so 16616, th. Kieu Dai, tong Bo

Duc, h. Dong Son
H

2085 M.63/23 2 Quy dau nien H

2085 M.63/24 2 Hau ki bi ki

so 16262, Menh so, x. Quang Xa,

h. Dong Son, Noi dung giong voi

so 16264

H

2085 M.63/25 2 Dong Son chi on Quang Xa….

so 16264, Menh so, x. Quang Xa,

h. Dong Son, Noi dung giong voi

so 16262

H

2085 M.63/26 2 Thang Chau Mat Son Ky niem bi H

2085 M.63/27 2 Phien Khe hau Mo chi
so 13546, bia mo Nguyen Duc

Lam
H

2085 M.63 2 Bui an sat Ma dong tu so ki
Le Xuan Sinh sao chep, lang Tinh

Xa, x. Bo Ve, h. Dong Son
H

2002 M.64 4 Nguyen Phuc than bi chi khong co so H

2004 M.65 5 Trung tu Bao on tu bi khong co so H

2005 M.66 4 Hop Dong xa tu chi bi ki th. Lien Hop, h. Hoang Hoa H

2006 M.67 2 Yen Dinh xa Tien hien ki Trinh Van Vi sao chep H

2016 M.68 3 ??????
Chu viet tat cua BXV, nen khong

doc duoc
?

M.69/1 3
Thieu Hoa phu Dong Son huyen

Khanh Chieu tong….
so 17701 H

M.69/2 2 Vien muc cac te chinh…. so 16633 H

2003
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M.69/3 2 Ngo su Tho vu…. so 17552 H

M.69/4 3 Nam ngan xa quan vien…. so 17322 H

M.69/5 4 Kim Dong ngo tiet…. so 17342 H

M.69/6 2
Thieu Hoa phu Dong Son huyen

Khanh Chieu tong….
khong co so H

M.69/7 2 Hap van tac su…. so 17783-17739 H

M.69/8 2 Su huu dong danh nhi…. so 17730 H

M.69/9 1 U Hoang Bao tu…. so 17709 H

M.72/1 12
Than vuong bi ki & Dai vong Tuc

nu vuong su
4 mat, tao Vinh Thinh nam thu 9 H

M.72/2 4

Ha Trung phu Thuan Loc huyen

Dai Ly xa…. & Van dai vinh thua

te ki

4 mat, tao Bao Thai nam thu 7 H

2020 M.76 87
sach Hoang Viet Trung ky Ho

luat

sach in nhung nhieu trang viet

bang tay
H, V

2015 M.77 13 Muc luc Dai huong nguyen van chu Nom H, N, V

2086 M.78 3 Vu Chi bi ky
so 17556, tao Thanh Thai nam thu

5
H

3 Danh minh u thach
so 10335. x. Van Nhu, t. Tho

Hac, h. Dong Son
H

1 Cau doi ? H

2009
khong co ky

hieu
2 Trung tu Pho Cat linh tu bi Le Xuan Sinh H

2010
khong co ky

hieu
3 Trinh tuong cong tu bi

Nguyen Quoc Binh, tao Tu Duc

nam thu 31. Noi dung giong voi

so 2012

H

2012
khong co ky

hieu
2 Trinh tuong cong tu bi

Le Xuan Sinh, tao Tu Duc nam

thu 31. Noi dung giong voi so
H

2013
khong co ki

hieu
7 Bia lang Le Hien Tong tao nam 1505 H

2014
khong co ky

hieu
1

Van trai tong tai thien van chi bi

ky

Le Xuan Sinh, tao Thanh Thai

nam thu 8
H

2008
khong co ki

hieu

2011

2003
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2 Khuong tuong cong tu bi
Le Xuan Sinh, tao Tu Duc nam

thu 23. Noi dung giong voi so
H

2
Dai Viet Tuc Tong Nhuong

Hoang De kinh lang bia
tao Doan Khanh nam thu 1 H

2023
khong co ki

hieu
2 Hung Vien tu bi ki

Le Xuan Sinh sao chep, x. Duy

Nhu, tong Duong Thuy, h. My
H

2024
khong co ki

hieu
2

Sung Nghiem tu Nhu dao y ta tu

on thi nht luat
co ban dich H, V

2025
khong co ki

hieu
3 Thien tien tu ki

so 17523, Nguyen Huy Thuc sao

chep
H

2026
khong co ki

hieu
2 Ngoc Da Van chi bi ki

so 19068, Le Viet Nga sao chep,

x. Ngoc Da, tong Thuong Coc,

phu Tho Xuan

H

2027
khong co ky

hieu
4 Khuong tuong cong tu bi

Nguyen Quoc Binh, tao Tu Duc

nam thu 23. Noi dung giong voi

so 2021

H

2021
khong co ky

hieu

8



ký hiệu Đ

oàn NB

ký hiệu

TV
số file tên văn tự (đặt tên tạm) ghi chú tiếng

M.22/01 29
Thieu tuong Le cong Phe tong

ket

Bui Xuan Vy ghi qua chu tac

ky
V

M.22/02 10
Dong chi Le Nam Thang phat

bieu
V

1001 P.01 2 Ban Suu tam van tu Han Nom

nguoi suu tam: Le Hong Tham,

Trinh Ngoc Thiet, Trinh Thi

Cat

H, V

1003 P.02 4 Ban Suu tam van tu Han Nom

van te voi Tien hien Nom.

Nguoi viet: Trinh Ba Huan, x.

Vinh Hoa, h. Vinh Loc. Nguoi

dich: Trinh Huy Dung, x. Vinh

Hoa, h. Vinh Loc.

H, N

1007 P.03 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Su tich than Cao Son va Le

Hoang thai hau, x. Vinh Hung,

h. Vinh Loc, 1977. Nguoi suu

tam: Trinh Xuan Thung

V

P.04/01 2

Ban thong ke danh thang, hang

dong, nui da, thanh quach, bia

ky, co vat bang da

x. Vinh Long, h. Vinh Loc,

1972
V

P.04/02 2

Ban Thong ke di tich va hien

vat cach mang, khang chien,

chong My cuu nuoc

x. Vinh Long, h. Vinh Loc,

1971?
V

P.04/03 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Kham dinh Viet su Thong giam

cuong muc chinh bien , ban ghi

chep tay

V

Thống kê Sưu tầm, Tập P =19 Tư liệu
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1002
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1006 P.05 4

Ban Thong ke di tich lich su,

nghe thuat dieu khac, co vat,

mo co

x. Vinh Long, h. Vinh Loc V

1005 P.06 4

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

thu tich, co 2 to giong nhau V

1008 P.08 28
Ban Tong hop so bia chep cua

t.TH

bia h. Tho Xuong hay Tho

Xuan, v.v..
V

P.09/01 7
Thong ke so sach gui vao thu

vien TH, v.v..
V

P.09/02 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Province de Thanh Hoa,

Breton, x. Loc Son
V

P.09/03 16

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

8 trang H, V

P.10/01 3

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

x. Hoang Cat, h. Hoang Hoa V

P.10/02 5

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

x. Hoang Giuong, h. Hoang

Hoa
H, V

P.10/03 6

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

khong ro xa nao, h. Hoang Hoa V

1016
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P.10/04 4

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

l. Tring Trac, x. Hoang Quy, h.

Hoang Hoa
V

P.10/05 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

x. Hoang Ly, h. Hoang Hoa H, V

P.10/06 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

khong ro xa nao, h. Hoang Hoa V

P.10/07 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

x. Hoang Giuong, h. Hoang

Hoa
V

P.10/08 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

khong ro xa nao, h. Hoang Hoa V

P.10/09 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

th. Nhan Trach, x. Hoang Dao,

h. Hoang Hoa
H, V

P.10/10 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

th. Cau Hien, x. Hoang Dao, h.

Hoang Hoa
H, V

P.10/11 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

x. Hoang Khe, h. Hoang Hoa V

1010
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P.10/12 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

x. Hoang Hop, h. Hoang Hoa H, V

P.10/13 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (nhung tang

vieng phung tu vinh v.v…, nha

tho ho,  dinh chua, den mieu,

lang mo, nghe cong, v.v…bao

gom ca hoang phi dai tu

th. Cau Hien, x. Hoang Dao, h.

Hoang Hoa
V

P.10/14 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Hoang Xuyen, h. Hoang Hoa V

P.10/15 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Thanh Nga, x. Hoang Trinh,

h. Hoang Hoa
V

P.10/16 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Hoang Truong, h. Hoang

Hoa
V

P.10/17 4

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Nghia Huong, x. Hoang

Xuan, h. Hoang Hoa
V

P.10/18 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Hoang Thanh, h. Hoang Hoa V

P.10/19 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Hoang Loc, h. Hoang Hoa V

1010
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P.10/20 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Tre, x. Hoang Ha, h. Hoang

Hoa
V

P.10/21 4

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Nghia Huong, x. Hoang

Xuan, h. Hoang Hoa
V

P.10/22 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Hoa, h. Vinh Thach V

P.10/23 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Doi 11, x. Minh Nghia, h.

Nong Cong
H, V

P.11/01 4

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Gia pha cua ho, van te va v.v..,

khong doc duoc dia danh
V

P.11/02 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do, …chu Han

Nom

x. Luong Giang, h. Thieu Hoa H, V

P.11/03 6

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

co van chuong "Van sach"

khong ghi suu tam tu noi nao.
H, V

P.11/04 4
Thong ke cac loai sach thuoc

Dong y

Nguyen Nhue Khue lap bieu

vao nam 1976
H, V

P.11/05 5

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Te Loi, h. Nong Cong H, V

P.11/06 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

1010
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P.11/07 3

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

De nhat tiet tu than luan ly

khoa,  Khong ghi suu tam tu

noi nao.

H, V

P.11/08 6

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Te Tan, h. Nong Cong H, V

P.11/09 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. thuong Van, Thang Tho,

Nong Cong
H, V

P.11/10 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

th. Nhiem, x. Thang Khang,

Nong Cong
H, V

P.11/11 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Tan te Co su tam nguyen tuong

giai, l. Thuong Van, Thang

Tho, h. Nong Cong

H, V

P.11/12 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

P.12/01 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Khong ghi suu tam tu noi nao. V

P.12/02 2

Thong ke tai lieu, sach vo chu

Han, Nom, Phap duoc phat

hien da suu tam

x. Vinh Thinh, h. Vinh Loc V

P.12/03 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Hoa, h. Vinh Thach V

P.12/04 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Phu Lam, x. Vinh Hung, h.

Vinh Loc
V

1013
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P.12/05 4

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Thinh, h. Vinh Loc H, V

P.12/06 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Thanh, h. Vinh Loc V

P.12/07 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Phu Lam, x. Vinh Hung, h.

Vinh Loc
V

P.12/08 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Dinh Hoa, h. Yen Dinh V

P.12/09 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Lai Tan, h. Hau Loc V

P.12/10 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. My Loc, h. Hau Loc V

P.12/11 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Lien Loc, h. Hau Loc V

P.12/12 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Quy Loc, h. Hau Loc V

P.12/13 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Da Loc, h. Hau Loc V

P.12/14 4

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

mat sau co van chuong chu

Han, l. Ngo, x. Tien Loc, h.

Hau Loc

H, V

1013
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P.12/15 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Ho Giac Huynh Suu tam, x.

Xuan Bieu, h.?
V

P.12/16 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, chu Nom

Ho Giac Huynh Suu tam,

Khong ghi suu tam tu noi nao.
V

P.12/17 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do, …chu Han

Nom

Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

P.12/18 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Loc Son, h. Hau Loc V

P.12/19 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Hon Loc, h. Hau Loc V

P.12/20 18 Danh sach ten tai lieu
h. Nga Son, ha Trung, Dong

Son, Trieu Son
V

P.13/01 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Trinh, x. Thieu Hop, h. Thieu

Hoa
V

P.13/02 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Phuc, x. Thieu Phuc, h.

Thieu Hoa
H, V

P.13/03 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Trung Thon va Duong Thon,

x. Thieu Giang, h. Thieu Hoa
V

P.13/04 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

l. Chuoc La, x. Thieu Tien, h.

Thieu Hoa
V

1014
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P.13/05 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Ngo Xuan Ganh phu trach,

Khong ghi suu tam tu noi nao.
H, V

P.13/06 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Khong ghi suu tam tu noi nao. V

P.13/07 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Yen Tang, h. ? H, V

P.13/08 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Thieu Vu, h. Thieu Hoa V

P.13/09 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Yen Truong, h. Yen Dinh V

P.13/10 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Yen Thai, h. Yen Dinh H, V

P.13/11 8

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Khong ghi suu tam tu noi nao. V

P.13/12 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Dinh Tien, h. Thieu Yen V

P.13/13 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

Nguyen Huu Lan suu tam,

Khong ghi suu tam tu noi nao.
H, V

P.13/14 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x.Thieu Ly?, h.? H, V
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P.13/15 3

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x.Thieu Truy, h.? H, V

P.13/16 3

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Y hoc tam ngo, l. Cu Dong, x.

Vinh Hung, h. Vinh Loc
V

P.13/17 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Tam giao Chinh do tap mot cua

Tu phap thong, x. Vinh Hung,

h. Vinh Loc

V

P.13/18 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Ninh, h. Vinh Loc V

P.13/19 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Long, h. Vinh Loc V

P.13/20 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Ninh, h. Vinh Loc V

P.13/21 4

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Vinh Minh, h. Vinh Loc H, V

P.13/22 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

th. Bang Ha, x. Vinh Minh, h.

Vinh Loc
V

P.14/01 3

Bang Thong ke di tich va hien

vat cach mang, khang chien,

chong My cuu nuoc

x. Vinh Phuc, h. Vinh Loc V

1014

1015
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P.14/02 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (nhung tang

vieng phung tu vinh v.v…, nha

tho ho,  dinh chua, den mieu,

lang mo, nghe cong, v.v…bao

gom ca hoang phi dai tu

x. Vinh Hoi,  h. Vinh Loc H, V

P.14/03 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (nhung tang

vieng phung tu vinh v.v…, nha

tho ho,  dinh chua, den mieu,

lang mo, nghe cong, v.v…bao

gom ca hoang phi dai tu

Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

P.14/04 5 Van te, va mot van ban khac Khong ghi suu tam tu noi nao. H, N

P.14/05 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do, …chu Han

Nom

Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

P.14/06 4

Ban Luoc ke ly lich di tich lich

su van hoa (Dinh chua, den

mieu, nha cua, tahnh luy)

nha tho ho Hoang, x. Vinh

Hung , h. Vinh Loc
H, V

P.14/07 1

Ban Thong ke danh thang,

hang dong, nui da, thanh

quach, bia ky, co vat bang da

x. Vinh Quang, h. Vinh Loc V

P.14/08 2

Bang Thong ke di tich va hien

vat cach mang, khang chien,

chong My cuu nuoc

x. Vinh Hoa, h. Vinh Loc V

P.14/09 2
Bang Thong ke di tich xa Vinh

Hung
x. Vinh Hung , h. Vinh Loc V

1015
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P.14/10 2

Ban Thong ke di tich lich su,

nghe thuat dieu khac, co vat,

mo co

x. Vinh Hung, h. Vinh Loc V

P.14/11 2

Bang Thong ke di tich va hien

vat cach mang, khang chien,

chong My cuu nuoc

x. Vinh Hoa, h. Vinh Loc V

P.14/12 2

Bang Thong ke di tich va hien

vat cach mang, khang chien,

chong My cuu nuoc

x. Vinh Thanh, h. Vinh Loc V

P.14/13 3

Ban Thong ke di tich lich su,

nghe thuat dieu khac, co vat,

mo co

x. Vinh Phuc, h. Vinh Loc V

P.14/14 4
Ban Luoc ke ly lich di tich lich

su van hoa

Dinh Huu Chap, x. Vinh Hoa,

h. Vinh Loc
V

P.14/15 4
Ban Luoc ke ly lich di tich lich

su van hoa

Dinh Quang Bieu, x. Vinh

Hoa, h. Vinh Loc
V

P.14/16 2 Ban Luoc ke ly lich cac bia da
bia Giap than, th. Noi, x. Van

Xa, h. Nong Cong
V

P.14/17 3

Ban Thong ke danh thang,

hang dong, nui da, thanh

quach, bia ky, co vat bang da

Bia nha tho ho Le, x. Phu Hue,

x. Hoang Gia, h. Nong Cong
H, V

P.14/18 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do, …chu Han

Nom

Khong ghi suu tam tu noi nao. H?, V

P.14/19 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, chu Nom

x. Yen Bai, h. Thieu Hoa H, V

P.16/01 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, chu Nom

Van te Han, l. Duyen Hy, H, V

1015
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P.16/02 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, chu Nom

Phung thu kinh tan, Khong ghi

suu tam tu noi nao.
H, N, V

P.16/03 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, chu Nom

Ky niem ca ho Do, x. Da Loc,

h. Hau Loc
H, V

P.16/04 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do, …chu Han

Nom

l. Phung Muc, x. Chau Loc, h.

Hau Loc
H, N, V

P.16/05 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (mung tang

vieng phung tu vinh v.v...) nha

tho ho,  dinh chua, den mieu,

lang mo, nghe cong, v.v…(bao

gom ca hoang phi dai tu)

x. My Loc, h. Hau Loc V

P.16/06 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do, …chu Han

Nom

x.Chau Loc, h. Hau Loc H, V

P.16/07 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, chu Nom

So ngu nhat Ap to ky nhat te

van, x. My Loc, h. Hau Loc
H, V

P.16/08 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (mung tang

vieng phung tu vinh v.v...) nha

tho ho,  dinh chua, den mieu,

lang mo, nghe cong, v.v…(bao

gom ca hoang phi dai tu)

l. Quan bo, x.Chau Loc, h. Hau

Loc
H, V

P.17/01
Dich van cua van chuong nao

do.
Khong ghi suu tam tu noi nao. V
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1011

13



P.17/02 13 Muc luc ten bai
khong ghi cua ban thao cuon

sach nao
V

P.17/03 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (mung tang

vieng phung tu vinh v.v...) nha

tho ho,  dinh chua, den mieu,

lang mo, nghe cong, v.v…(bao

gom ca hoang phi dai tu)

Bat nguyet trung thu te than

van, x. My Loc, h. Hau Loc
H, V

P.100/01 1 Van te ? Thieu chup anh x. Vinh Hoa, h. Vinh Loc H, N, V

P.100/02 2
Ban sao dao sac cho Thanh Do

Vuong
Khong ghi suu tam tu noi nao. H

P.100/03 4

Van tu cho Thieu hoa phu quan

vao nam Thanh Thai 17, co ban

chu Han va ban dich

dinh x. Thieu Nguyen, h. Thieu

Hoa
H, V

P.100/04 1 Mo chi cua ho Tran, huy Phuc Khong ghi suu tam tu noi nao. H

P.100/05 1 Duc man chi tu
Doi 1, x. Minh, x. Dong Hoa,

h. Dong Thieu
H

P.100/06 2
Ban Suu tam, ca dao, tuc ngu,

ho ,cau do… chu Han Nom
x. Dong Hoa, h. Dong Thieu H, V

P.100/07 2
Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom

l. Tho Bai, x. Yen Bai, h. Thieu

Yen
H, V

P.100/08 1 Vinh Phuc tu ky bia o h. Thuy Nguyen cu H

P.100/09 1 khong ro van tu nao Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

P.100/10 2
Nhung dien thich cua nhung

nguoi tu thu cung nh…..
Khong ghi suu tam tu noi nao. V

1011
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P.100/11 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (Mung tang,

vieng phung, tu vinh v.v…)

nha tho ho, dinh, chua, mieu,

lang mo, nghe, cong v.v…(Bao

gom ca hoang phi, dai tu)

Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

P.100/12 2
Ban Suu tam, ca dao, tuc ngu,

ho ,cau do… chu Han Nom
Khong ghi suu tam tu noi nao. H, V

P.100/13 4

Bang Thong ke di tich lich su,

nghe thuat dieu khac, co vat,

mo co

x. Trung Chinh V

P.100/14 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Lich dai Quoc hieu ca, x.

Thuong Long
V

P.100/15 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Ten Vi?, x. Thuong Long V

P.100/16 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom, Phap duoc phat hien va

suu tam

Hoang phi khanh, x. Thuong

Long
V

P.100/17 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do, …chu Han

Nom

Dong thon, x. Than Tho, h.

Nong Cong
H, N, V

P.100/18 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom, Phap duoc phat

hien va suu tam

x. Van Thang H, V

1004
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P.100/19 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, chu Nom

x. Truong Son, h. Nong Cong V

P.100/20 2

Ban sao sac phong cho Thanh

hoang Bao phuc quan vao

Canh Hung nam thu 9

Khong ghi noi suu tam H

P.100/21 1

Ban sao sac phong cho Le That

vao nam Canh Hung nam thu

44

Khong ghi noi suu tam. Ong la

nguoi x. Tho Gia cu, h. Nong

Cong

H

P.100/22 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom duoc phat hien

va suu tam

x. Van Hoa, h. Nong Cong V

P.100/23 2

Ban Suu tam phu, van te <Bai

muc luc, ky niem ca, dien ca>

bang chu Han, bang chu Nom

l. Yen Qua, x. Trung Thanh, h.

Nong Cong
V

P.100/24 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do… chu Han

Nom

x. Trung Thanh, h. Nong Cong V

P.100/25 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do… chu Han

Nom

x. Van Thang, h. Nong Cong V

P.100/26 2

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do… chu Han

Nom

x. Minh Tho, h. Nong Cong V

P.100/27 2

Ban Phat hien va suu tam tai

lieu sach vo bang chu Han,

Nom Phap

Sac phong vao Canh Hung nam

thu 44, l. Bai Dao,  x. Hoang

Son, h. Nong Cong

V, H

P.100/28 4
Ban sao bia noi ve lap bia vao

Tu Duc nam thu 17

x. Truong Quang cu, h. Nong

Cong, ph. Tinh Gia
H
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P.100/29 2 Ban Luoc ke ly lich cac bia da
Bia nam 1663 x. Tuong Linh,

h. Nong Cong
V

P.100/30 2 Ban Luoc ke ly lich cac bia da
Bia nghe thoi Thanh Thai, x.

Trong Trung, h. Nong Cong
V

P.100/31 2 Ban Luoc ke ly lich cac bia da
Bia chua thoi Thanh Thai, x.

Trong Trung, h. Nong Cong
V

P.100/32 3 Ban sao 4 cau doi
den Tan Giang, khong ghi noi

suu tam
H, V

P.100/33 2

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (Mung tang,

vieng phung, tu vinh v.v…)

nha tho ho, dinh, chua, den,

mieu, lang mo, nghe, cong v.v

… (Bao gom ca hoang phi, dai

tu)

x. Trang Liet, h. Nong Cong H, V

P.100/34 3

Ban Suu tam tho, ca dao, tuc

ngu, ho, cau do… chu Han

Nom

x. Te Thang, h. Nong Cong V

P.100/35 2 Ban Luoc ke ly lich cac bia da
Lang Vu Uy, x. Van Hoa,

Nong Cong
V

P.100/36 2
Ban sao cua van tu lien quan

den khoi nghia Lam Son
Khong ghi noi suu tam V

P.100/37 2

Bang Thong ke danh thang,

hang dong, nui da, thanh

quach, bia ky, co vat bang da

x. Trung Chinh, h. Nong Cong V
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P.100/38 2

Ban Thong ke tai lieu, sach vo

chu Han, Nom duoc phat hien

va suu tam

Khong ghi noi suu tam V

P.100/39 2 Ban sao cau doi Khong ghi noi suu tam H, V

P.100/40 4
Ban sao sac phong den Tam

Giang (chu Han va ban dich)
Khong ghi noi suu tam H, V

P.100/41
Van tu lien quan den Nguyen

Nhu Lam
Khong ghi noi suu tam H

P.100/42 4

Ban Suu tam cau doi chu Han,

Nom ve gia dinh (Mung tang,

vieng phung, tu vinh v.v…)

nha tho ho, dinh, chua, den,

mieu, lang mo, nghe, cong v.v

… (Bao gom ca hoang phi, dai

tu)

pho Hoang Van, tx. Thanh Hoa V
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Không có tên Tập, Đoàn NB tạm đặt tên Tập X

ký hiệu Đoàn

NB
ký hiệu TV số trang tên văn tự (đặt tên tạm) ghi chú tiếng

3001 5 Nen con ben Suoi bai cheo V

3002 8
Cuoc tien cong ngay Thien chua tu

tran
co 3 ban, nguoi dich: Hoang Viet V

3003 3

Tren bau troi Thanh Hoa, nhung tran

khong chien dau dau tien ke tu hien

tranh Trieu Tien: Cac phi cong My

lai F-105 da bi bat ngo…

co 4 ban, TG: R. Cartier V

3003 2
Cuoc Chien tranh khong quan chong

Bac Viet Nam
TG: B.C.Nalty V

3004
Hoa duong Pham Tien sinh soan:

Doan truong thi Thap thu
nguyen van va ban tam dich H, V

3005 1

Ho so: Kinhb gui Thu vien, Truong

Cao dang, Y te va phong Dao tao

nha truong

V

3006
Thanh tuu Phat trien Giao duc Pho

thong trong 50 nam tu 1945-1995….
V

3007 2
Dao Sac ong Bui Xuan Huy vao

Canh Hung nam thu 3

Ban ghi chep nguyen van, phien am

va ban dich
H, V

3008 2 Su tich: Nui Sam Son va Doc Cuoc V

3009 2 Bia cua giac Phap dun o Ba Dinh
co phan trich tu sach Phap van (co

dih nghia)
P, V

3010 2
Quy Dai Phap Dai thong soai vi than

….

Ban ghi chep nguyen van, phien am

va ban dich
H, V

3011 1
Thanh Hoa Doc bo duong Phu bo

vien
Ban ghi chep nguyen van H

3012 1 Mot phan bia co phien am va chu thich V

3013 3
Lich Chuan bi Bau cu Dai bieu

Quoc hoi Khoa IX
V

1



3014 1

But tich mot phan buc thu cua Thu

tuong Pham Van Dong gui dong chi

Vo Nguyen Luong, Bi thu tinh uy ve

day manh viec trong luong

V

3015 2 Dat dai Thanh Hoa la dat Trung tinh V

3016 13

Vi tri, dat dai, dan cu, tai nguyen,

cong nghe, song ngoi, thang canh,

lich su…, Dien van cua ong Breton

trinh bay o Hoi Bao tro Giao duc

Bac ky ngay 31/7 va 14 thang 8 nam

1924

V

3017 1
Tu lieu dia chi: San xuat Que o

Trung ky
TG: G. Frontou, 1927 V

3018 3 Thanh Hoa Thang canh
TG: Nguyen Van thang, 1940, thua

trang 1
V

3019 4 Vieng ban hien
Ban ghi chep nguyen van va mot

phan ban dich
H, V

3020 Mot phan bia co Ban dich cua BXV, chi co trang 3 V

3021 3 Bia cua ba Trieu ? Ban ghi chep nguyen van V

3022 2 Nhat ky trong tu
Ban ghi chep nguyen van, phien am

va ban dich
H, V

3023 1

Thong bao cuoc Van dong Suu tam

Tu lieu ve Nguyen Trai o Thanh

Hoa

1979 V

3024 1
Thu xin tu lieu cua Thu vien tinh ve

lich su Cong an
1991 V

3025 11 Te tuong Nguyen Quan Nho Le Ba Chuc suu tam V

3026 3
Thu va tho: Than gui anh Bui Xuan

Vy
Nguyen Tuan H, V

3027 1 Tren duong chay tron (Ly Bach)
Ban ghi chep nguyen van, phien am

va ban dich
H, V

3028 1 Tieu su: Anh hung Le Huu Hanh V

3029 1 Ban tong ket nam cong viec cua TV V
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3030 4

Truong trinh Hoi nghi khoa hoc: Ky

niem lan thu 10 Thang loi hoan toan

cuoc Khang chien chong My, cuu

nuoc (9-10/4/1985)

V

3031 1
De cuong tac pham Danh nhan

Thanh Hoa
QH suu tam va bien soan V

3032 3

Luoc ghi nhung y kien cua Dong chi

Tong bi thu Do muoi trong chuyen

tham va lam viec tai Thanh Hoa,

1993

co anh cua Thong bao cua Nguyen

Ai Quoc, 1941
H, V

3033 2 Bai tho bang tieng dan toc Ede
Ban ghi chep nguyen van, phien am

va ban dich
Ede, V
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ký hiệu Đoàn

NB
ký hiệu TV số file tên văn tự (đặt tên tạm) ghi chú tiếng xử lý

4001/1
khong co ky

hieu
6

Kinh gui: Ban Tuyen giao Tinh uy

Thanh Hoa
ngay 5/7/1994 V chua scan

4001/2
khong co ky

hieu
6

Ho so: Gop y them ve ban du thao

sanh sach tiens si nguoi huyen Dong

Son

V chua scan

4001/3
khong co ky

hieu
8 Sach: Danh nhan Dong Son, 8 vi mot phan sach nao do V chua scan

4001/4
khong co ky

hieu
7

Cac vi Tien hien huyen Dong Son,

thanh Hoa duoc hang te tu (tong tu)

tai Van chi <Noi tho cung cac bac

Tien Thanh , Tien hien> cua huyen

V chua scan

4001/5
khong co ky

hieu
1

Ban dich Khao chuc cac vi Tien hien

huyen Dong Son (duoc theo hang te

tu tai Van chi cua huyen)

ngay21 /8/1975, Nguyen  Huu Che

dich
V chua scan

4001/6
khong co ky

hieu
14 Ban dich: Dai khanh Son bi, v.v..

tu trang 154 den 208, thieu tu trang

155-195
V chua scan

4001/7
khong co ky

hieu
4

Ban thao muc luc <Loi gioi thieu tieu

dan Danh nhan Dong Son>
V chua scan

4002/1
khong co ky

hieu
6

Trich bai phu Luong Giang cua Ly

Tu Tan

ca ban dich nghia va phien am, tu

trang 1 den trang 6
V chua scan

4002/2
khong co ky

hieu
8

Nghi ky phu cua Nguyen Mong

Tuan, v.v..

Bui Nam Thanh suu tam, phiem am,

dich va chu thich, tu tramg 16 den

trang 23

V chua scan

4002/3
khong co ky

hieu
6 Lam Son phu

Bui Nam Thanh suu tam, phiem am,

dich va chu thich
V chua scan

4002/4
khong co ky

hieu
4 Chi Linh Son phu

phiem am, dich va chu thich, thieu

phan sau, Noi dung giong voi ban

4008

V chua scan

4003
khong co ky

hieu
7 Trich bai phu ve phu Tho Xuan

phien am, dich va chu thich, thieu

phan sau, co 2 bo
V chua scan

Phú
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4004
khong co ky

hieu
28 Bai phu ?

co phan nguyen van, phien am, dich

va chu thich
H, V chua scan

4005
khong co ky

hieu
3 Bai phu ? co trang 27, 28 va 48 V chua scan

4006
khong co ky

hieu
6

Phien an Han Viet bai: Chi Linh Son

phu cua Ly Tu Tan

Bui Nam Thanh suu tam, phien am,

dich va chu thich
V chua scan

4007
khong co ky

hieu
7 bai phu: Nui Chi Linh

BXV suu tam, dich va chu thich, co 2

ban, tu trang
V chua scan

4008
khong co ky

hieu
22 Chi Linh Son phu

co phan nguyen van (tu trang 65-79),

phien am, dich va chu thich, thieu

phan sau (7 to). Noi dung giong voi

ban 4002/4

H, V chua scan

4009
khong co ky

hieu
10 Nghia Ky phu

co phan nguyen van, phien am, dich

va chu thich, tu trang 87-96
H, V chua scan

4010
khong co ky

hieu
1 Trich Dai Nam u ky Quoc ngu BXV chu tich V chua scan

4011
khong co ky

hieu
7

Bai phu Chi Linh cua Nguyen Trai

do Le Loi ra de

co phan nguyen van, phien am, dich

va chu thich, tu trang 57-63
H, V chua scan

4012
khong co ky

hieu
8

Dich bai phu Lam Son, Luong Thuy

cua Le Thanh Tong
V chua scan

4013
khong co ky

hieu
4

Trich bai phu ve phu Tho Xuan, cac

bai phu co lien quan toi Lam Son

Nguyen Nam Thanh suu tam nguyen

van, phien am, dich va chu thich, tu

trang 21-24

H, V chua scan

4014/1
khong co ky

hieu
4 Chi Linh Son phu

Le Thuoc dich va ghi chu, tu trang 8-

11
V chua scan

4014/2
khong co ky

hieu
2 Phien am: De Tay Do thanh co phan dich V chua scan

4014/3
khong co ky

hieu
2

Thanh Ton Sung Thien Quang van

Cao minh quang Chinh tri duc dai,

Thanh van than vo dat hieu thuan

Hoang de vu thi

co phan phien am va dich, tyu trang

31-32
V chua scan

4015
khong co ky

hieu
2 Ban dich: Than te Le Hoan

trich trong Thien Nam Ngu luc  tho

Nom the ky 17
V chua scan

4016
khong co ky

hieu
5

Trich Thien Nam Ngu luc phan Le

Hoan
co phan chu thich V chua scan
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